
BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT

Tuyển tập 165 câu trắc nghiệm hay và khó

1 Trên một sợi dây đàn dài 120 cm có sóng dừng. Các điểm có biên độ dao động 3.5mm nằm

cách nhau đoạn 15cm. Tìm biên độ cực đại. Dao động này tương ứng với họa âm nào?

A. Bậc 4 B. Bậc 3 C. Bậc 1 D. Bậc 2

Hướng Dẫn

I Biên độ 3,5mm chính là biên độ bụng (biên độ cực đại):

=⇒ λ

2
= 15cm =⇒ λ = 30 =⇒ L

λ

2

= 8 =⇒ Họa âm bậc 8.

I Biên độ 3,5mm không phải là biên độ cực đại =⇒ khoảng cách từ điểm đó đến nút là:

d = 7, 5cm =⇒ λ

2
= 30 =⇒ λ = 60

I Phương trình biên độ:

3, 5 = Abụng.sin(
2π d

λ
) =⇒ Abụng =

7
√

2

2
=⇒ L

λ

2

= 4 =⇒ Họa âm bậc 4

2 Lần Lượt đặt các điện áp xoay chiều u1 = U
√

2(cos(100π t+ ϕ1)), u2 = U
√

2(cos(120π t+

ϕ2)); u1 = U
√

2(cos(110π t+ϕ3)) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần

có độ tự cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thúc tương

ứng là i1 = I
√

2(cos(100π t)); I2 = I
√

2(cos(120π t+
2π

3
)); i3 = I ′

√
2(cos(110π t+

−2π

3
)). So

sánh I và I’ ta có:

A. I = I ′ B. I < I ′ C.I > I ′ D. .I = I ′
√

2

Hướng Dẫn

I 2 trường hợp đầu đều có cùng U và I =⇒ L.ω1 −
1

C.ω1

= L.ω2 −
1

C.ω2

=⇒ LC =
1

ω1.ω2

=⇒
ωcộng hưởng =

√
ω1.ω2 = 109, 5.π

I Cả 3 trường hợp đều có cùng điện áp chỉ khác nhau tần số (tương đương nguồn có điện áp không

đổi chỉ thay đồi tần số) =⇒ ω1 < ω < ω3 < ω2 trong đó ω3 lệch gần với ωcộng hưởng nhất =⇒ I’>I

3 Cho mạch điện xoay chiều gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB.Đoạn AM là hộp kín ( X

chứa 2 trong 3 phần tử R,L,C); đoạn mạch MB là tụ điện có: C =
20

Π
µF.Đặt hiệu điện thế xoay

chiều f = 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB thì thấy hiệu điện thế giữa 2 trong 3 điểm bất kì

A,M,B đều là120V.Tính công suất bên trong hộp X?

A. PX = 24, 94 W B. PX = 12, 45 C.PX = 21, 49 D. PX = 25, 32

Hướng Dẫn

IVẽ giản đồ vecto ra ta thấy tam giác ABM là tam giác đều có BM vuông góc với~i =⇒ ϕAM = ±π
6

PX = ui cosϕAM = 120.
120

ZC
.

√
3

2
= 24, 94 W

4 Xét nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản có r = ro = 5, 3.10−11(m).Tính cường độ dòng điện

do chuyển động của e trên quỹ đạo K gây ra:

A. 0.05mA B. 0.95mA C.1.05mA D. 1.55mA

http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 1



BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT

Hướng Dẫn

I Phương trình II Niuton cho chuyển động tròn, lực tĩnh điện đóng vai trò lực hướng tâm.

k.
q2

r2
0

= m.r0.ω
2 ==> ω =

q

r0

.

√
k

m.r0

ICường độ dòng điện.

I =
q

T
=

q.ω

2π

5 1 người đứng cách 1 cái loa khoảng 20cm, truớc loa, nghe được âm ở mức cường độ khoảng

60dB. Tính công suất phát âm của loa. Cho rằng loa có dạng 1 hình nón có nửa góc ở đỉnh là

30o. Cho biết cường độ chuẩn là 10−12 (
W

m2
)

A. 0, 0336 µ W B. 0, 2336 µ W C. 0, 3216 µ W D. 5, 421 µ W

Hướng Dẫn

ICường độ âm tại vị trí người đó đứng: I = Io.10

L

10 = 10−6 W

m2

IGọi R = 20m là khoảng cách từ loa đến người đó =⇒ Diện tích chỏm cầu là: S = 2πRh

IVì 1 nửa góc mở của chỏm cầu là 30o nên h = R(1− cos30o) =⇒ Công suất phát âm: P = IS =

2πIR2(1− cos30o) = 0, 0336 µ W

6 Nguồn sóng ở O có tần số 10Hz, v = 0, 4m/s. Trên 1 phương truyên có 2 điểm, PQ cách

nhau15cm. Biết biên độ là 1 cm. Khi P có ly độ cực đại thì ly độ của Q là mấy?

A. x = 0 B. x = 1 C.x = 2 D. x = 3

Hướng Dẫn

I ∆ϕ =
2πdf

v
=

2π0, 15.10

0, 4
= 7, 5π = (2.3 + 1)

π

2
=⇒ PQ vuông pha với nhau ... khi P có li độ cực

đại =⇒ Q có li độ x = 0

7 1 sóng cơ lan truyền trên một đường thẳnh từ M đến N (MN =
17λ

4
) tai 1 thời điểm nào

đó tốc độ dao động của điểm M là: 2πfA .Khi đó tốc độ dao động của điểm N là: ?

A. vN = 0 B. vN = 1 C.vN = 2 D. vN = 3

Hướng Dẫn

I dMN =
17λ

4
=⇒ dao động của phần tử sóng tại M và N vuông pha nhau. (khoảng cách giữa hai

điểm dao động vuông pha bằng lẻ phần tư bước sóng) =⇒ vM = 2πfA = vmax =⇒ vN = 0

8 Một sóng cơ học có bước sóng lamda, tần số f và có biên độ là A không đổi khi truyền đi

trong một môi trường. Sóng truyền từ điểm M đến điểm N cách nhau
7λ

3
. Vào một thời điểm

nào đó tốc độ dao động của M là 2πfA thì tốc độ dao động tại N là?

A. vN = A.πf B. vN = 2A.πf C.vN = 0 D. vN = 3A.πf

Hướng Dẫn
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BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT

I Ta có phương trình sóng tại M :uM = Acos(2πft)

vM = −A.2.πf.sin(2πft)

⇐⇒ A.2.πf = −A.2.πf.sin(2πft)

⇐⇒ sin(2πft) = −1

⇐⇒ 2πft =
−π
2

+ 2kπ

I Phương trình sóng tại N : uN = Acos(2πft+ 14π
3

)

vN = A.2.πf.sin(2πft+
14π

3
)

⇐⇒ vN = A.2.πf.sin(
−π
2

+
2π

3
+ 4π)

⇐⇒ vN = A.2.πf.sin(
π

6
)

=⇒ vN = A.πf

9 Trên mặt nước có 2 nguồn kết hợp S1,S2 dao động theo phương trình lần lượt

u1 = acos(50πt +
π

2
)cm, u2 = acos(50πt)cm. vận tốc truyền song 1m/s. hai điểm P, Q

thuộc hệ vân giao thoa,với PS1− PS2 = 5cm,QS1−QS2 = 7cm.Hỏi P,Q nằm trên đường cực

đại hay cực tiểu ?

A. P cực đại, Q cực tiểu B. P cực tiểu, Q cực đại

C. P, Q thuộc cực tiểu D. P,Q thuộc cực đại

Hướng Dẫn

IHai nguồn vuông pha có λ = vT = 4(cm)

Với P:S1 − PS2 = 5cm = (1 +
1

4
)λ =⇒ cực đại

Với Q:QS1−QS2 = 7cm = (1 +
3

4
)λ =⇒ cực tiểu

10 Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 16 cm có hai nguồn phát sóng kết hợp dao

động theo phương trình u1 = a cos (30πt);u2 = a cos (30πt+
π

2
). Tốc độ truyền sóng trên mặt

nước 30 cm/s. Gọi E, F là hai điểm trên đoạn AB sao cho AE = FB = 2 cm. Tìm số cực tiểu

trên đoạn EF.

A. 28 B. 12 C. 13 D. 21

Hướng Dẫnd1 − d2 = (∆ϕM −∆ϕ).
λ

2π
∆ϕM = (2k + 1)π

=⇒ d1 − d2 = 2k + 0, 5

=⇒ −(16− 4) ≤ 2k + 0, 5 ≤ (16− 4) =⇒ 12
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BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT

11 Tại mặt nước nằm ngang, có hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng

với phương trình lần lượt là uA = a1.sin(40πt+
π

6
) cm, uB = a2sin(40πt+

π

2
)cm. Hai nguồn đó

tác động lên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 18cm. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt

nước v = 120 cm/s. Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Số

điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là ?

A. 2 B. 12 C. 13 D. 21

Hướng Dẫn
d1 − d2 = (∆ϕM −∆ϕ).

λ

2π
∆ϕM = (2k + 1)π

∆ϕ =
π

2
− π

6

=⇒ d1 − d2 = 6k + 2

=⇒ AD −BD ≤ 6k + 2 ≤ AC −BC =⇒ −1, 5 ≤ k ≤ 0, 9 =⇒ 2

12 Hai nguồn kết hợp A và B dao động trên mặt nước theo các phương trình

u1 = 2cos(100πt +
π

2
)cm;u2 = 2cos(100πt)cm . Khi đó trên mặt nước, tạo ra một hệ

thống vân giao thoa. Quan sát cho thấy, vân bậc k đi qua điểm P có hiệu số PA – PB = 5 cm

và vân bậc (k + 1),cùng loại với vân k đi qua điểm P’ có hiệu số P ′A− P ′B = 9cm. Tìm tốc độ

truyền sóng trên mặt nước, các vân nói trên là vân cực đại hay cực tiểu?

A. v = 200cm/s B. v = 130cm/s C. v = 100cm/s D. v = 230cm/s

Hướng Dẫn9 = (k + 1)λ = kλ+ λ

kλ = 5
=⇒ λ = 4 =⇒ v = 200cm/s

13 Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn AB cách nhau 14,5 cm dao

động ngược pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5 cm luôn dao

động cực đại. Số điểm dao động cực đại trên đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu

điểm là:

A. 18 điểm B. 30 điểm C. 28 điểm D. 14 điểm

Hướng Dẫn

I Với 2 nguồn ngược pha, thì tại I là cực tiểu, mà M là điểm gần I nhất đạt cực đại. Vậy khoảng

vân i = 2.0, 5 = 1cm

I Vị trí cực đại sẽ là: x = (0, 5 + k).i = 0, 5 + k

I Mặt khác: 0 ≤ x ≤ 14, 5 =⇒ −0, 5 ≤ k ≤ 14 =⇒ có 14 giá trị k (vì k nguyên)

=⇒ 28 điểm cực đại (cắt nữa trên elip ở 14 điểm, cắt nữa dưới 14 điểm).

14 Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp cùng pha A, B cách nhau 6,5 cm,

bước sóng λ = 1cm. X t điểm M có MA = 7,5 cm, MB = 10 cm. Số điểm dao động với biên độ

cực tiểu trên đoạn MB là:

A. 6 điểm B. 7 điểm C. 8 điểm D. 9 điểm

Hướng Dẫn
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BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT

IGọi N là 1 điểm bất kì thuộc MB. Với 2 nguồn ngược pha, N sẽ là cực tiểu nếu: d′ − d = kλ

IMặt khác:−AB ≤ d′ − d ≤ |MA−MB| =⇒ −6, 5 ≤ kλ ≤ 2, 5 =⇒ −6, 5 ≤ k ≤ 2, 5 =⇒ có 8

giá trị k =⇒ Có 8 điểm cực tiểu trên MB .

15 Trong giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn A, B cách nhau 14,5 cm dao độgn ngược

pha. Điểm M trên AB gần trung điểm I của AB nhất, cách I là 0,5 cm luôn dao động cực đại.

Số điểm dao động cực đại trên đường elip thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm là?

A. 18 điểm B. 30 điểm C. 28 điểm D. 14 điểm

Hướng Dẫn

I Vì AB ngược pha nên I dao dộng cực tiểu, điểm dao động cực đại gần I nhất sẽ cách I:
λ

4
=⇒ λ = 21cm

I Xét điều kiện: −AB ≤ kλ ≤ AB =⇒ −7, 25 ≤ k ≤ 7, 25 =⇒ có 14 đường cực đại =⇒ trên

elip Có 28 điểm dao động cực đại ( 1 đường cực đại cắt elip này tại 2 điểm)

16 Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 dđ cùng pha, S1S2 = 40 cm.

Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số: f = 10hz, v = 2 (
m

s
). Xét M nằm trên đường thẳng

vuông góc với S1S2 tại S1. Đoạn S1M có giá trị lớn nhất là bao nhiêu để tại M có dđ với biên

độ cực đại?

A. 30 B. 15 C. 20 D. 13

Hướng Dẫn

I λ =
v

f
= 20cm điểm M sẽ nằm trên đường cực đại thứ nhất kể từ trung điểm AB: =⇒ MB =

MA+ 20 =⇒ MB2 = MA2 + 40MA+ 400

I Lại có MB2 = MA2 + AB2 =⇒ 40MA+ 400 = AB2 =⇒ MA = 30cm

17 cho giao thoa 2 nguồn sóng kết hợp đồng pha S1 và S2 trên bề mặt chất lỏng biết 2 điểm

dao động cực đại trên đoạn thẳng S1 và S1 cách nhau 1 cm . hai điểm M và N trên mặt chất

lỏng M cách S1 8 cm ,cách S2 là 11cm .N cách S1 là 14cm ,S2 là 10cm số điểm dao động cực đại

trên MN

A. 18 điểm B. 4 điểm C. 28 điểm D. 14 điểm

Hướng Dẫn

I 2 điểm dao động cực đại trên S1S2 cách nhau 1cm =⇒ λ = 2cm

IXét bất phương trình sau:MS1−MS2 6 kλ 6 NS1−NS2 =⇒ −3 6 2k 6 4 =⇒ −1, 5 6 k 6 2

I Vậy có 4 điểm cực đại ứng với k = −1, 0, 1, 2

18 Chiếu 1 bức xạ điện từ có bước sóng 0, 25(µm)vào ca tốt tế bào quang điện có công thoát

3, 559(eV ).Hiệu điện thế giữa anot và catot là 1, 25V tạo ra điện trường đều trong khoảng không

gian của 2 cực.Vận tốc của e quang điện khi đến anot là v thõa mãn:

A. 0m/s ≤ v ≤ 0, 97.106m/s B. 0, 66.106m/s ≤ v ≤ 0, 97.106m/s

C. 0, 71.106m/s ≤ v ≤ 0, 97.106m/s D. 0m/s ≤ v ≤ 0, 71.106m/s

Hướng Dẫn
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Ta có:
hc

λ
= Ao + Wd1 =⇒ Wd1 = 2, 2556.10−19(J)

Trường hợp các e bức ra với vận tốc cực đại:

Áp dụng định lí động năng:
1

2
mv2

2 −Wd1 = eUAK =⇒ v2 = 0.97.106m/s

Đối với các e bức ra với vận tốc đầu bằng 0 và đến Anot: 1
2
mv2

2 = eUAK =⇒ v2 = 0.66.106m/s

Vậy 0, 66.106 ≤ v2 ≤ 0, 97.10
6

19 Cho dây AB cố định cố thể thay đổi l bằng ròng rọc. f = 20 Hz, khi thay đổi l ta thấy giữa

2 lần có sóng dừng liên tiếp thì l lần lượt là 90 và 100cm. Tìm V?

A. v = 200cm/s B. v = 130cm/s C. v = 100cm/s D. v = 400cm/s

Hướng Dẫn

I Giữa 2 lần có sóng dừng liên tiếp (mà chiều dài dây lần thứ 2 lớn hơn chiều dài dây lần thứ 1)

mà 2 đầu dây cố định nên khi có sóng dừng thì chiều dài dây luôn = số nguyên lần bó sóng .

I Ta có : Gọi số bó sóng ( mỗi bó sóng có l = λ/2) là n thì số bó sóng của lần thứ 2 khi dây có

chiều dài là 100cm là n+1 . =⇒ 90

n
=

100

n+ 1
=
λ

2
=⇒ n = 9Từ đó giải ra đượncλ = 20cm =⇒

V = λ.f = 400cm/s

20 Hạt nhân 92, 234U phóng xạ alpha, ngay sau khi sinh ra hạt a bay vào từ trường

đều có B = 0.5T , theo phương vuông góc với các đường sức từ, biết khối lượng các hạt

U = 233.9904Th = 229.9737, a = 4.0015.1u = 1.66.10−27 = 931, 5MeV/C2

A. 5, 27m B. 2, 37m C. 1, 27m D. 1, 07m

Hướng Dẫn{
K1 +K2 = 14, 1588

229, 9737.K1 − 4, 0015.K2 = 0
=⇒ KHe = 13, 92MEV =

m.v2

2
=> v =

√
13, 92.1, 6.10−13.24, 0015.1, 66.10−27 =√

6, 7.1014

Ta có: q.v.B =
m.v2

r
=> r =

m.v

q.B
⇐⇒ 4, 0015.1, 66.10−27.

√
6, 7.1014

2.1, 66.10−19.0, 5
= 1, 07m

21 Một sợi dây căng giữa 2 điểm cố định cách nhau 75 cm.Người ta tạo song dừng trên dây.2

tần số gần nhau nhất cùng tạo ra song dừng trên dây là 150 hz và 200 hz.Tần số nhỏ nhất tạo

ra sóng dừng trên dây là?

A. fmin = 22Hz B. fmin = 50Hz C. fmin = 100Hz D. fmin = 25Hz

Hướng Dẫn
f =

kv

2l
=

kv

1, 5

(k=1)
=⇒ fmin =

v

1, 5k1v = 225

k2v = 300
=⇒

k1 = 3

k2 = 4

=⇒ fmin = 50Hz
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22 Bài 1: Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường 9, 8(m/s2) với dây

dài 1(m) quả cầu con lắc có khối lượng 80(g).Cho con lắc dao động với biên độ góc 0,15(rad)

trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động 200(s) thì ngừng hẳn.Duy trì dao

động bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong 1 tuần lễ với biên độ

góc 0,15(rad). Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng

cưa.công cần thiết để lên dây cót là?

A. 133, 5J B. 266, 1J C. 103, 5J D. 117, 2J

Hướng Dẫn

IDo trong dao động điều hòa chu kỳ dao động của vật là 1 hằng số, nên trong dao động tắt dần thì

đại lượng này cũng không đổi:T = 2π
√

l
g

= 2s

IMặt khác năng lượng giảm trong 1 chu kỳ cũng không đổi. Từ đây ta có năng lượng giảm trong 1s

bất kỳ là bằng nhau, và bằng:

W1s =
W0

200
=

0, 5.m.g.lα2
0

200
= 8, 82.10−3J

ICông cần thiết để lên dây cót gồm công để thắng lự cản và công để thắng lực ma sát bánh răng

ICông để thắng lực cản: W1t = W1s.7.24.60.60

IVì: 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa, nên công cần

thiết để lên dây cót là: W1t.5 = 133, 5J

23 Một đoạn mạch không phân nhánh gồm 1 điện trở thuần R = 80Ω,một cuộn dây có điện

trở thuần r = 20Ω ,độ tự cảm L=0,318 H và một tụ điện có điện dung C = 15, 9µF ,có tần số f

thay đổi được.Với giá trị nào của f thì điện áp giữa 2 bản tụ đạt giá trị cực đại:

A. 71Hz B. 71Hz C. 61Hz D. 55Hz

Hướng Dẫn

ω2 =
2LC −R2C2

2L2C2
=⇒ f = 61(Hz)

24 Đặt vào 2 đầu dây thuần cảm có độ tự cảm 0, 3/π(H) một điện áp xoay chiều.Biết giá trị

tức thời của điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là: 60
√

6(V )và
√

2(A), tại thời điểm

t2 là 60
√

2(V ) và
√

6(A). Tần số của dòng điện là:

A. 60Hz B. 50Hz C. 100Hz D. 40Hz

Hướng Dẫn

Vì u, i lệch pha nhau 1 góc
π

2
nên ta có hệ thức:

Uo
Io

=

√
u2

1 − u2
2

i22 − i21
= ZL =⇒ ZL = 60 =⇒ w = 200π =⇒ f = 100

25 Hai con lắc giống nhau có cùng T = 0,2 s. biết A2 = 3.A1. BAiết rằng lúc đầu 2 vật gặp

nhau ở vị trí cân bằng và chuyển động ngược chiều nhau.Khoảng thời gian giữa 2 lần vật nặng

gặp nhau liên tiếp là?

A. 0, 02s B. 0, 04s C. 0, 03s D. 0, 01s

Hướng Dẫn

I Khi 2 vật dao động với cùng chu kỳ mà ban đầu lại gặp nhau tại vị trí cân bằng thì cứ sau
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T

2
= 0, 01s hai vật lại gặp nhau tại vị trí cân bằng, khoảng thời gian này không phụ thuộc vào tỉ

lệ biên độ 2 vật (Cần chú ý rằng 2 vật này có cùng vị trí cân bằng)

26 Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm 2 phần tử X và Y mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu

đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là U thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu phần

tử X là
√

3U , giữa 2 đầu phần tử Y là 2U. hai phần tử X và Y tương ứng là?

A. Tụ điện và điện trở thuần B. Cuộn dây thuần cảm và điện trở thuần

C. Tụ điện và cuộn day thuần cảm D. Tụ điện và cuộn dây không thuần cảm

Hướng Dẫn

IĐáp án A, B loại vì: Nếu mạch có R, C hoặc R, L thì: U2 = U2
X +U2

Y =⇒ UX ;UY điều này không

thỏa mãn

I Đáp án C loại vì: Nếu mạch chỉ có L, C thì: UX − UY |= (2−
√

3)U điều này không thỏa mãn

I Đáp án D thỏa mãn (vẽ hình sẽ giải thích được tỉ lệ giữa các đại lượng hoàn toàn thỏa mãn

27 Cho dòng điện gồm R nối tiếp L nối tiếp C( với tụ C có thể thay đổi được), ở hai đầu tụ

C có một vôn kế đo trị số điện áp đi qua tụ. Điện áp hiệu dụng 2 đầu mạch không đổi, tần

số của dòng điện, điện trở và cảm kháng của cộn dây không đổi. Khi C = C1 = 10(µF ) và

C = C2 = 20(µF ) người ta thấy vôn kế cho kết quả đo như nhau. Tìm C để giá trị của vôn kế

đạt lớn nhất. Biết L thuần cảm?

Hướng Dẫn

I Khi thay đổi C nhưng P không đổi chứng tỏ =⇒ I không đổi =⇒ Z không đổi

=⇒ ZL =
ZC1 + ZC2

2

I Khi thay đổi C để UC max thì ta có:UC = I.ZC =
U√

R2 + Z2
L

Z2
C

− 2ZL

ZC
+ 1

=
U
√
y

I Như vậy để UC max thì y min, theo tính chất tam thức bậc 2 thì
1

ZC
=

ZL
R2 + Z2

L

=⇒ C

28 Đặt vào 2 đầu dây thuần cảm có độ tự cảm
0, 3

π
(H) một điện áp xoay chiều.Biết giá trị tức

thời của điện áp và cường độ dòng điện tại thời điểm t1 là 60
√

6(V ) và
√

2(A), tại thời điểm t2

là 60
√

2(V ) và
√

6(A). Tần số của dòng điện là:

A. 60Hz B. 50Hz C. 100Hz D. 40Hz

Hướng Dẫn

Do cuộn dây chỉ chứa cuộn thuồn cảm L nên ta thấy lúc nào u và i cũng vuông pha với nhau.Do vậy

ta có: tại thời điểm t bất kỳ nếu điện áp tức thời là u và i thì:

(
u

U0

)2 + (
i

I0

)2 = 1

Thay số ta có:
(
60
√

6

U0

)2 + (

√
2

I0

)2 = 1

(
60
√

2

U0

)2 + (

√
6

I0

)2 = 1
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=⇒

{
U0 = 120

√
2(V )

I0 = 2
√

2(A)
=⇒ ZL = 2πfL = U0

I0
= 60 =⇒ f =

60

2πL
= 100(Hz)

29 Một con lắc lò xo gồm vật M và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa trên mặt phẳng

nằm ngang, nhẵn với biên độ là A1. Đúng lúc vật M đang ở vị trí biên thì một vật m có khối

lượng bằng với vật M chuyển động theo phương ngang với vận tốc vo bằng vận tốc cực đại của

M , đến va chạm với M.Biết va chạm giữa 2 vật là hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm, sau va chạm

vật M tiếp tục dao động điều hòa với biên độ A2.Tỉ số biên độ dao động của vật M trước và sau

va chạm là :

A.
A1

A2

=
√

2
2

B.
A1

A2

=

√
3

2

C.
A1

A2

=
2

3
D.

A1

A2

=
1

2

Hướng Dẫn

Lúc vật M ở biên thì M đang có 1 Wtmax = 0, 5.k.A2
1 và đúng lúc này vật m đến và truyền cho

M1 : Wdmax = W = 0, 5.k.A2
1 Từ đó: =⇒ Ws = k.A2

1 = 0, 5.k.(
√

2A2)2 =⇒ A1

A2

=

√
2

2

30 Một con lắc lò xo, vật có khối lượng m dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực

biến thiên điều hòa với tần số f .Khi f=f1 dao động cưỡng bức khi ổn định có biên độ là A1, khi

f=f2 (f1<f2<2f1) thì dao động cưỡng bức khi ổn định có biên độ A2 biết A1 =A2.Độ cứng lò

xo có thể là:

A. 4π2m(f2 − f1)2 B. 4π2m(f2 + f1)2

C.
π2m(f1 + 3f2)

4
D.

π2m(2f1 − f2)

3

Hướng Dẫn

ĐA A: k = 4π2.m(f 2
2 − f 2

1 ) =⇒ ω2 = 4π2.(f 2
2 − f 2

1 ) =⇒ f = f2 − f1 < f1 (vô lý)

ĐA B: k = 4π2.m(f 2
2 + f 2

1 ) =⇒ ω2 = 4π2.(f 2
2 + f 2

1 ) =⇒ f = f2 + f1 > 1, 5f2 (vô lý)

ĐA D:3
k

m
= π2(2f1 − f2) =⇒ 12f 2 = 2f1 − f2 < f1 (vô lý)

=⇒ ĐA (C)

31 Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C = 5µF .

Trong mạch đang dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0, 6cos(2000t) (i tính bằng

A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ dòng

điện hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa 2 bản tụ có độ lớn bằng:

A. 15
√

14 B. 30
√

14 C. 15
√

34 D. 25
√

23

Hướng Dẫn(
i

I0

)2

+

(
u

U0

)2

= 1

=⇒ |u| =
√

1− 1

(2
√

2)
2 =

√
7

2
√

2
U0

U0 =
Qo

C
=

Io
ωC

= 60V

=⇒ |u| =
√

7

2
√

2
.60 = 15

√
14
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32 cho hai nguôn két hợp đặt cách nhau 2m dao động cùng pha di chuyển trên đoạn AB .người

ta thấy có 5 vị trí âm có độ to cực dại biết tốc độ âm trong không khí 350(
m

s
) tần số có giá trị

thỏa mãn nằm trong khoảng nào?

Hướng Dẫn

IDi chuyển thấy 5 vị trí âm to nhất =⇒ trong đoạn AB có 5 bụng =⇒ 5
λ

2
≤ 2f ≤ 437.5HZ

IMặt khác ta cũng lưu ý chỉ có 5 cực đại tương 5 bó sóng và từ bó sóng thứ 1 và thứ 5 có thể còn

có khoảng cách tới nguồn 1 đoạn<
λ

4
.

Do vậy nếu ta lấy:5
λ

2
+
λ

2
< 2 =⇒ f < 525Hz =⇒ 437.5 6 f < 525Hz

33 Một vật dao động đều hòa theo phương trình x = Acos(
4π

3
t) với t đo bằng s.Tại thời điểm

nào vận tốc có độ lớn bằng một nửa vận tốc cực đại?

Hướng Dẫn

I khi v =
vmax

2
=⇒ Wd =

Wt

4
=⇒ x =

√
3

2
A Khi cho tương đương giữa dao động điều hòa và

chuyển động tròn đều. Ta xác định được 4 điểm trên đường tròn ứng với vị trí x = ±
√

3

2
A

I Mặt khác trên đường tròn ta xác định được vị tại thời điểm t=0 là tại vị trí biên +A

I Từ đây ta sẽ tính thời điểm (kể từ t=0 khi vật ở vị trí biên +A) đến các vị trí: x = ±
√

3

2
A Từ

đây ta được các kết quả:⇐⇒

 t =
1

8
+ n

T

2
=

1

8
+ n

3

4

t =
5

8
+ n

T

2
=

5

8
+ n

3

4

34 Một con lắc dao động tắt dần .Cứ sau mỗi chu kì,biên độ giảm 3%.Phần năng lượng của

con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu ?

A. 23% B. 6% C. 2% D. 8%

Hướng Dẫn

ITrong dao động tắt dần gọi độ giảm biên độ trong 1 chu kỳ là:∆A , và năng lượng giảm trong 1

chu kỳ là: ∆W Khi đó ta sẽ có:∆W =
1

2
k(A2

2−A2
1) =

1

2
k(A2 +A1).(A2−A1) =

1

2
k(A2 +A1).∆A =

1

2
k.2A1.∆A. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi tính theo phần trăm trong một dđ toàn phần

là:
∆W

W
=

1

2
k.2A1.∆A

1
2
k.A2

1

= 2
∆A1

A1

= 6%

35 Một lăng kính có góc chiết quang A = 6◦. Chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên của

lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại một điểm

rất gần A. Chùm tia ló được chiếu vào một màn ảnh đặt song song với mặt phẳng phân giác nói

trên và cách mặt phẳng này một khoảng 2m. Chiết suất của lăng kính với ánh sáng đỏ là 1,5 và

ánh sáng tím là 1,54. Tìm bề rộng quang phổ trên màn.

Hướng Dẫn
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IGóc lệch D của tia sáng qua lăng kính : D = A(n - 1)

IXét tia tím: Dtím = A(ntím − 1)

ITia đỏ Dđỏ = A(nđỏ − 1)

I Góc lệch giữa tia hai tia đỏ và tím: δA = Dtím −Dđỏ

I Chiều rộng quang phổ : l = δD.L trong đó L = 2m.

36 Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường 9, 8(m/s2) với dây dài 1(m)

quả cầu con lắc có khối lượng 80(g).Cho con lắc dao động với biên độ góc 0,15(rad) trong môi

trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động 200(s) thì ngừng hẳn.Duy trì dao động bằng cách

dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong 1 tuần lễ với biên độ góc 0,15(rad).

Biết 80 năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa.công cần

thiết để lên dây cót là?

A. 183, 8J B. 133, 5J C. 113, 2J D. 193, 4J

Hướng Dẫn

IDo trong dao động điều hòa chu kỳ dao động của vật là 1 hằng số, nên trong dao động tắt dần thì

đại lượng này cũng không đổi. T = 2π

√
l

g
IMặt khác năng lượng giảm trong 1 chu kỳ cũng không đổi. Từ đây ta có năng lượng giảm trong 1s

bất kỳ là bằng nhau, và bằng:W1s =
W0

200
=

0, 5.m.g.lα2
0

200
= 8, 82.10−3J

ICông cần thiết để lên dây cót gồm công để thắng lự cản và công để thắng lực ma sát bánh răng

Công để thắng lực cản: W1t = W1s.7.24.60.60

IVì: 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa, nên công cần

thiết để lên dây cót là: W1t.5 = 133, 5J

37 Đầu O của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với

biên độ 3 cm với tần số 2 Hz. Sau 2 s sóng truyền được 2 m. Chọn gốc thời gian là lúc điểm O

đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Li độ của điểm M cách O một khoảng 2 m tại thời

điểm 2 s là:?

A. x = 0 B. x = 1 C. x = 2 D. x = 3

Hướng Dẫn

ITừf =⇒ T = 0, 5s; 2s = 4T =⇒ 4λ = 2m =⇒ λ = 0, 5m

IVậy M dao động cùng pha với 0 vì M cách 0 một số nguyên lần bước sóng (hay tại thời điểm bất

kỳ 0 có li độ nào thì M cũng có li độ đó). Sau 2 s vật thực hiện trọn vẹn 4 chu kỳ nên li độ đúng

bằng li độ tại thời điểm ban đầu: =⇒ Li độ x=0

38 sóng có tần số 20Hz truyền trên mặt thoáng nằm ngang của 1 chất lỏng, với tốc độ 2m/s,

gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. 2 điểm M,N thuộc

mặt thoáng của chất lỏng cùng phương truyền sóng, cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M nằm gần

nguồn sóng hơn. tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Hỏi sau đó thời gian ngắn nhất là

bao nhiêu thì điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất?

A. t =
7

10
s B. t =

3

20
s C. t =

4

80
s D. t =

3

80
s
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Hướng Dẫn

ITa nhận thấy khoảng cách giữa 2 điểm MN bằng một số lẻ lần
λ

4
( vì d2 − d1 = (2k + 1).

λ

4
)

I Điều đó chứng tỏ M và N dao động vuồng pha với nhau.Lại có M gần nguồn hơn do đó M sẽ dao

đông nhanh pha hơn N 1 góc
π

2
INhư vậy, khi điểm N thấp nhất thì điểm M đang dao động ở VTCB và có xu hướng đi lên. Như

vậy thời gian để M dao động xuống vị trí thấp nhất là :
3T

4
. Thay vào ta sẽ được giá trị : t =

3

80
s

39 Một con lắc lò xo dao động điều hòa.Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ

của con lắc có thế năng không vuợt qua một nửa động năng cực đại là 1s.Tần số dao động của

vật là?

A. f = 0, 6Hz B. f = 0, 9Hz C. f = 20Hz D. f = 0, 5Hz

Hướng Dẫn

IXét vị trí tại đó Wt = 1/2.Wdmax⇔ x = ± A√
2

ITức là sẽ có 4 vị trí trên đường tròn Khi xét trong 1/4 chu kỳ thì thời gian để thế năng không

vượt quá 1/2 động năng max là 1/4s, thời gian này tương ứng với góc quét trên đường tròn là từ

điểm M đến điểm M’ trên đường tròn: góc α =
π

4
=⇒ ω =

α

t
= π =⇒ f = 0, 5Hz

40 cho một cơ hệ con lắc lo xo có hai vật m và M được treo vào bên dưới M ở trên m.

Gia tốc trọng trường g . Cắt đứt nhanh dây nội M và m thì vật dao động dh với biên độ bao nhiêu?

Hướng Dẫn

I A = ∆l0 −∆l′0 =
(m+M)g

k
− mg

k
=

Mg

k

41 Một sóng dừng trên dây đàn hồi có dạng: u = Asin(bx)cosωt(mm); (x : cm; t : s). Biết bước

sóng là 0,4 (m) và một điểm trên dây cách 1 nút 5cm có biên độ dao động là 5mm. Biên độ A

(mm) của bụng sóng bằng:

A. 5
√

2 B. 4
√

2

C. 5
√

3 D. 4
√

3

Hướng Dẫn

I Nhìn phương trình phần (t) giống dây có 1 đầu tự do, nhưng phần (x) lại là Asin(bx) lại là dây

có 2 đầu cố định lạ quá.

I Giả sử x là khoảng cách đến nút nhé(Dây có 2 đầu cố định) (b = 2π
λ

)

Asin(bx) = 5 =⇒ Asin(
2π.5

40
) = 5 =⇒ A =

10√
2

= 5
√

2

42 Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch là: i = 2 cos 100πt (A), t đo bằng

giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng 1 A . Đến thời điểm t

= t1 + 0,005 (s), cường độ dòng điện bằng:?

Hướng Dẫn

IThời gian 0,005 s góc quét được sẽ là: ωt = 100π.0, 005 = 0, 5π (1 vuông)
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IVậy quay điểm ngọn theo chiều dương 1 vuông, cường độ tương ứng là: −
√

3A

43 Con lắc đơn m = 0, 5; l = 0.5; g = 9.8.Sau 5 chu kì biên độ giảm từ 6◦ xuống4◦ .Tímh công

suất của máy cung cấp năng?

Hướng Dẫn

I A = lsinα0.5xsin6 = 5cm =⇒ E = 1/2mw2A2 = 1/2x0.5x(9.8/0.5)x0.052 = 0.01225J =⇒
I Sau 5T A = lsinα′ = 3, 5cm =⇒ E ′ = 4.41x10−3J =⇒
I Vậy sau 5 chu kì cơ năng giảm ∆E = E −E ′ = 7.84x10−3 1 chu kì E giảm =

∆A

5
= 1.568x10−3J

I Vậy cần cung cấp 1.568x10−3J sau mỗi chu kì dao động

44 Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết hiệu

điện thế hiệu dụng hai đầu mỗi thiết bị R,L và C tương ứng là UR = 80V, UL = 240V, Uc = 160V .

Thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dụng 2 đầu C là U ′c = 100V thì điện áp hiệu dụng 2 đầu

điện trở bằng bao nhiêu ?

Hướng Dẫn

ITính U =
√

(UL − UC)2 + U2
R = 80

√
2, UR = UL/3

IKhi thay C thì U = const, UR = UL/3 =⇒ U2 = (3UR − 100)2 + R2 =⇒ 12800 =

10U2
R − 600UR + 10000 =⇒ UR = 30 + 2

√
7(Ω)

45 Cho mạch điện AB, Điểm M ở giữa, đoạn AM có cuộn dây không thuần cảm, Đoạn MB

có điện trở thầun R. Biết hiệu điện thế 2 đầu mạch uAB = 83, 23
√

2cos(100π.t)V .uAM =

40V ;uMB = 50V . Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 200W. Điện trở thuần và độ tự cảm của

cuộn dây là bao nhiêu?

Hướng Dẫn

I Dùng giản đồ áp dụng quy tắc cộng vecto : U2
AB = U2

AM + U2
MB + 2.UAM .UMB.cos(phiL,r) =⇒

cos(phir, L)

I Mặt khác Pr,L =
U2
AM

r
.(cos(ϕL,r))

2 =⇒ Tìm r

I cos(ϕr,L) =
r

Zr,L
=⇒ Zr,L

I tan(shiftcos(ϕr,L)) =
ZL
r

=⇒ ZL

I UR = 5
4
Ur,L =⇒ R =

5

4
Zr,L

46 Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L, mắc vào hai đầu cuộn dây hiệu điện thế

xoay chiều có biểu thức u = 250
√

2cos(100.π.t)V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn

dây là 5A và lệch pha với hiệu điện thế một góc
π

3
. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì

cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là 3A và độ lệch pha giữa hiệu điện thế 2 đầu cuộn dây

và X là
π

2
. Tính công suất tiêu thụ của X:

Hướng Dẫn

I R2 + ZL
2 =

250

5

2

= 502
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I 2502 = (3.50)2 + UX
2 ⇒ UX = 200(V )

I Ur = cos30.UX = 100
√

3(V )⇒ PX = 3.100
√

3) = 300
√

3(W )

47 Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, dòng điện qua mạch có biểu

thứci1 = 3cos(100.π.t)(A). Nếu nối tắt tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch

là:i2 = 3cos(100.π.t− π

3
)(A). Tính hệ số công suất trong 2 trường hợp trên:

Hướng Dẫn

I I = const, U = const =⇒ Z1 = Z2 =⇒ |ZL − ZC | = ZL =⇒ ZC = 2ZL =⇒ tanϕ1 =

−tanϕ2 =⇒ ϕ1 = −ϕ2

I ϕ1 − ϕ2 =
π

3
;ϕ1 = −ϕ2 =⇒ ϕ1 =

π

6
;ϕ2 = −π

6
=⇒ cosϕ1 = cosϕ2 =

√
3

2

48 xét sóng truyền theo 1 sợi dây căng thẳng dài. pt dao động tại nguồn O có dạng

u = acos(πt). vận tốc truyền sóng 0, 5m/s. gọi M,N là 2 điểm gần O nhất lần lượt dao động

cùng pha và ngược pha với O. khoảng cách từ O đến M, N là?

Hướng Dẫn

IM dao động cùng pha ta có:
2.π.OM

λ
= k.2.π, λ = v.T = 50.2 = 100(cm) , vì M gần O nhất

=⇒ k = 1, =⇒ OM = 100cm

ITương tự với điểm N:
2.π.ON

λ
= k.2.π + π, k = 1, λ = 100cm, =⇒ ON = 50cm

49 Sóng truyền trên dây với vận tốc 4m/s tần số sóng thay đổi từ 22Hz đến 26Hz. điểm M

cách nguồn 1 đoạn 28cm luôn dao động lệch pha vuông góc với nguồn. bước sóng truyền trên

dây là?

Hướng Dẫn

IDo M vuông pha với nguôn =⇒ λ(k/2 + 1/4) = 0.28 (1)

λ = v/f thuộc 4/26− 4/22 (2)k thuộcN∗

I Tìm ra k = 3 =⇒ λ = 0.16m

50 Người ta truyền tải điện năng từ A đến B. Ở A dùng máy tăng thế và ở B dùng máy hạ

thế, dây dẫn từ A đến B có điện trở 10Ω. Cường độ dòng điện trên dây là 100A. Công suất hao

phí trên dây bằng bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và điện áp ở cuộn sơ cấp của máy tăng thế

trước khi truyền tải điện năng là 210V . Biết dòng điện và điện áp luôn cùng pha và bỏ qua hao

phí của máy biến thế. Tỉ số số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp trong máy tăng thế

đặt tại Blà bao nhiêu? Tính tỷ số biến thế của máy hạ thế ở B.

Hướng Dẫn

ICông suấtt tiêu thụ đường dây:∆p = R.I2 = 10.1002 = 100000.W = 100KW

I Gọi PB là công suất tiêu thụ ở B ta có :PB = δP
5%

= 2000(KW )

I Gọi U’ là hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp của máy hạ thế ở B ta có : PB = U ′.I ⇒ U ′ = 20000(V )

I Tỷ số biến thế của máy hạ thế ở B là :
U ′

U
=

20000

210
= 95, 238
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51 Máy biến thế lí tưởng có tỉ số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là
2

3
. Cuộn

thứ cấp nối với mạch điện gồm điện trở R = 60Ω, tụ điện có điện dung C =
10−3

√
3

(F ),

cuộn dây thuần cảm có L =
0, 6
√

3

π
(H). Cuộn sơ cấp nối với hiệu điện thế xoay chiều có

giá trị hiệu dụng U = 120V và tần số f = 50Hz. Công suất tiêu thụ ở mạch thứ cấp là bao nhiêu?

Hướng Dẫn

I
U1

U2

=
N1

N2

=
2

3
⇒ U2 = 180(V )⇒ P = R.I2 = R.

U2
2

Z2
= 135(W )

52 Một mạch điện gồm một cuộn dây có điện trở thuần R và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp với

một tụ được mắc vào một hiệu điện thế xoay chiều. Cường độ hiệu dụng đo được của dòng điện

qua mạch là I = 0, 2A. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch giữa hai đầu cuộn dây, giữa

hai đầu tụ điện lần lượt là 100V, 160V, 100V . Điện trở của cuộn dây nhận giá trị?

Hướng Dẫn

ITheo giả thiết ta có:
U2
R + (UL − UC)2 = 1002

U2
R + U2

L = 1602

UC = 100

IGiải hệ trên ra được: UL = 128V ;UR = 96V

ISuy ra: R =
UR
I

= 480Ω

53 Trong một giờ thực hành, học sinh mắc nối tiếp một thiết bị với một điện trở R rồi mắc

hai đầu đoạn mạch này vào một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 381V . Biết thiết bị

này có giá trị định mức 220V − 122W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì điện áp

ở 2 đầu thiết bị và cường độ dòng điện qua nó là ϕvới cosϕ = 0, 85. Để thiết bị này chạy đúng

công suất định mức thì R bằng?

Hướng Dẫn

ITheo đề bài ta có:

(UR + Ucosϕ)2 + (Usinϕ)2 = 3812

IThay số vào phương trình trên giải ra được: UR = 175, 95V

IDo hoạt động đúng công suất định mức nên I =
P

Ucosϕ
= 0, 65A

IVậy R =
UR
I

= 270Ω

54 Con lắc lò xo nằm ngang có k = 100N/m vật có m = 400g .Kéo vật ra khỏi VTCB một

đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho vật dao động .Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt sàn là 5.10−3.Xem

chu kì dao động không thay đổi g = 10m/s2.Quãng đường vật đi được trong 1, 5 chu kì đầu tiên là?

Hướng Dẫn

IĐộ giảm biên độ sau 1,5T là
4.µ.m.g

K
.1, 5 = 0, 0012 =⇒ A2 = 0, 04− 0, 12 = 0, 0388 =⇒ Quãng

http.//boxmath.vn/ TUYỂN TẬP CÁC BÀI TẬP VẬT LÝ BOXMATH 15



BIÊN SOẠN: HỒ HOÀNG VIỆT

Đường đi được
1

2
.K(A2

1 − A2
2) = Fc.S =⇒ S = 23, 64(cm)

55 Con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng ngang có m = 100g, k = 10N/m hệ số ma

sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0, 1 .Kéo vật đến vị trí lò xo dãn một đoạn 10cm sau

đó thả không vận tốc đầu cho vật dao động .Tổng quãng đường vật đi được trong 3 chu kì đầu là?

Hướng Dẫn

IĐộ giảm biên độ sau 3T là 0, 12 > 0, 1 =⇒ Vật đã dừng lại
A1

∆A
= 2, 5 =⇒ Vật dừng lại ở vị

trí cách O 1 khoảng 0,02 (m) I Quãng đường vật đi đc:
1

2
.K(x2

1 − x2
2) = Fc.S Với x1 = 0, 1;x2 =

0, 02 =⇒ s = 48(cm)

56 Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và một hộp X mắc nối

tiếp. Hộp X gồm 2 trong 3 phần tử RX ;LX ;CX . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế

xoay chiều có chu kì dao động Tnlúc đó ZL =
√

3R. Vào thời điểm nào đó thấy URL đạt cực đại,

sau đó thời gian
T

12
thì hiệu điện thế giữa hai đầu hộp X là UX đạt cực đại. Hộp X chứa những

phần tử nào?

Hướng Dẫn

ICó tanϕuRL
i

=
√

3 =
√

3 =⇒ uRL nhanh pha hơn i 1 góc π/3

ICó uRL nhanh pha hơn uX 1 góc
π

6
=⇒ Trong mạch X có tính cảm kháng =⇒ X phải có L

INếu X có C =⇒ UX nhanh pha hơn uRL =⇒ loại

IVậy X chứa LX , RX

57 Nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 vòng trong một phút thì tần số của dòng điện do

máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40V

so với ban đầu. Hỏi nếu tiếp tục tăng tôc độ của roto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện

động hiệu dụng khi đó do máy phát ra là bao nhiêu?

Hướng Dẫn

INếu roto quay tăng 60 v/1ph = 1v/1s
f ′

f
=

6

5
= n+

1

n
⇒ n = 5

IDo máy phát ra thay đổi 40V so với ban đầu nên ta có:

NBScosA =
40

w′ − w
=

2

π
ITiếp tục tăng tôc độ của roto thêm 60 vòng/phút IVậy n = 7 =⇒ f = 70Hz;w = 140π =⇒ =

140π.
2

π
= 280

58 Trong thí nghiệm I-Yâng về giao thoa ánh sáng cho khoảng cách giữa hai khe là 1mm từ

hai khe đến màn là 1m.Ta chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ λ1 = 0, 5µm và λ2.Trên bề

rộng L = 3mm người ta quan sát đượ có tấ cả 9 cực đại của cả hai bức xạ trong đó có 3 cực đại

trùng nhau hai trong số đó trùng nhau ở hai đầu λ2 bằng?
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Hướng Dẫn

1

ICó 9 CĐ + 3 CĐ trùng nhau ⇒ Trên L có tất cả 12 CĐ

I Số CĐ hệ 1

∣∣∣∣ L2.i1
∣∣∣∣ 2+1 = 7⇒ số cực đại hệ 2 là: 12−7 = 5⇒

∣∣∣∣ L2.i2
∣∣∣∣ 2+1 = 5⇒ λ2 =

a.i2
D

= 0, 75µ

2

I9 cực đại trong đó có 3 cực đại vân trùng =⇒ 6 cực đại không trùng =⇒ xét dfrac12 vùng thì

có 3 cực đại không trùng

IKhoảng cách 2 cực đại trùng nhau : i′ = dfracL2 = 1, 5mm (GT nói 2 vân ngoài là vân trùng).

IKhoảng cân i1 của vân λ1 là : i1 =
λ1.D

a
= 0, 5mm =⇒ k1 =

i′

i1
= 3 vân 1 trùng biên là vân bậc

3 (k1=3) =⇒ vận 2 trùng biên là vân bậc 2.

IĐK vân trùng k1.λ1 = k2.λ2 =⇒ λ2 = 0, 75µm

59 Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi đc rồi mắc vào nguồn điện

xoay chiều u = U0cos(ωt) . Thây đổi C để công suất tỏa nhiệt tren cuộn dây cực đại thì khi đó

, điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ là?

Hướng Dẫn

IKhi thay đổi C để Pcdmax thì xảy ra cộng hưởng =⇒ ZL = ZC =⇒ UL = UC = 2U0 =⇒

Urmax =
U0√

2
=⇒ Ucd =

√
U2
r + U2

L =

√
4U2

0 +
U2

0

2
=

3U0√
2

60 Một con lắc đơn gồm một sợi dây nhẹ.không dãn và một vật nhỏ có khối lượng m = 100g

dao động điều hoà ở một nơi g = 10m/s2 với biên độ góc bằng 0.05rad.Năng lượng của dao

động điều hoà bằng 5.10−4J .Chiều dài của dây treo bằng?

Hướng Dẫn

I W = mgl(1− cosα0)⇒ l =
W

mg(1− cosα0)
=

5.10−4

0, 1.10.(1− cos(0, 05))
= 0, 4m = 40cm

61 Hai nguồn kết hợp A và B cách nhau L = 21cm dao động cùng pha với tần số 100Hz.Vận

tốc truyền sóng bằng 4m/s.Bao A,B bằng một vòng tròn (C) tâm O nằm tại trung điểm AB,bán

kính lớn hơn 10cm.Tính số vân lồi (dao động biên độ cực đại) cắt nửa vòng tròn (C) nằm về

một phía AB?

Hướng Dẫn

I λ =
v

f
=

400

100
= 4cm .2 nguồn dao động cùng pha nên tại O dao động với biên độ cực đại. Khoảng

cách 2 cực đại liên tiếp là
λ

4
= 1cm > 0, 5cm Kết hợp vẽ hình thấy có 11 điểm thoả mãn

62 Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều hoà.Khi điện áp giữa 2 đầu cuộn

cảm bằng 1, 2mV thì cường độ dòng trong mạch là 1, 8mA.Còn khi điện áp giữa 2 đầu cuộn

cảm bằng 0,9mV thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2, 4mA.Biết độ tự cảm cuộn dây

L = 5mH.Điện dung của tụ bằng?

Hướng Dẫn
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I 0, 5Li1
2 + 0, 5Cu1

2 = 0, 5Li2
2 + 0, 5Cu2

2 =⇒ C =
i1

2 − i22

u2
2 − u1

2
= 20µF

63 Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng ngang với chu kì T = 2π. Khi con lắc

đến vị trí biên dương thì một vật có khối lượng m chuyển động cùng phương ngược chiều đến

va chạm đàn hồi xuyên tâm với con lắc. Tốc độ chuyển động của m trước và sau va chạm là

2(cm/s) và 1(cm/s). Gia tốc của con lắc lúc đó là -2(cm/s2).

Hỏi sau khi va chạm con lắc đi được quãng đường bao nhiêu thì đổi chiều chuyển động.

Hướng Dẫn

IVa chạm đàn hồi xuyên tâm nên động lượng và động năng bảo toàn, có:

mv = m1v1 +mv′ =⇒ 2m = m1v1 −m(v = 2; v′ = 1) =⇒ m1v1 = 3m(1)

I và
1

2
mv2 =

1

2
mv2

1 +
1

2
mv′2 =⇒ m1v

2
1 = 3m(2)

Từ (1) và (2) có v1 = 1(cm/s)

I Lại có gia tốc con lắc tại biên dương a = −ω2A = −2(cm/s2) =⇒ A = 2(cm)(T = 2π =⇒ ω =

1)

ITại vị trí x = A có vận tốc v1 nên có A1 =

√
x2 +

v2
1

ω2
=
√

5(cm)

I Vật đi được quãng đường S = A+ A1 = 2 +
√

5(cm) (tới biên kia) thì đổi chiều chuyển động

64 Tại hai điểm A, B cùng pha cách nhau 20cm là 2 nguồn sóng trên mặt nước dao động với

tần số f = 15Hz và biên dộ bằng 5cm. Vận tốc truyền sóng ở mặt nước là v = 0, 3m/s. Biên độ

dao động của nước tại các điểm M, N nằm trên đường AB với AM = 5cm,AN = 10cm là?

A. AM = 0, AN = 10 cm

B. AM = 0, AN = 5 cm

C. AM = AN = 10 cm

D. AM = AN = 5 cm

Hướng Dẫn

IVới 2 nguồn cùng pha,

điểm dao động với biên độ cực đại thỏa mãn: d1− d2 = k.λ

điểm dao động với biên độ cực tiểu thỏa mãn: d1− d2 = (k + 0.5)λ

λ= v / f = 0.3 / 15 = 0.02 m = 2 cm

Ivới điểm M ta có hiệu đường đi:d1 − d2 = 5− (20− 5) = −10 = −5.2 M dao động với biên độ cực

đại =⇒ A(M) = 5 cm

Ivới điểm N ta có hiệu đường đi: d1− d2 = 10− (20− 10) = −0 = −0.2 N dao động với biên độ cực

đại =⇒ A(N) = 5 cm
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65 Tại hai điểm S1, S2 cách nhau 5cm trên mặt nước đặt hai nguồn kết hợp phát sóng ngang

cùng tần số f = 50Hz và cùng pha. Tốc độ truyền sóng trong nước là 25cm/s. Coi biên độ sóng

không đổi khi truyền đi. Hai điểm M, N nằm trên mặt nước với S1M = 14, 75cm, S2M = 12, 5cm

và S1N = 11cm, S2N = 14cm. Kết luận nào đúng:

A. M dao động biên độ cực đại, N cực tiểu

B. M dao động biên độ cực tiểu, N cực đại

C. M, N dao động biên độ cực đại

D. M, N dao động với biên độ cực tiểu

Hướng Dẫn

I λ =
v

f
= 0.5cm

IHiệu đường đi với điểm M:d1 − d2 = 14, 75− 12, 5 = 2, 25 = (4 + 0, 5).0, 5 =⇒
M dao dộng với biên độ cực tiểu

I Với điểm N ta có hiệu đường đi: d1 − d2 = 11− 14 = −3 = −6.0, 5 =⇒
N dao dộng với biên độ cực đại

66 Cho 2 nguồn kết hợp S1,S2 cùng pha cách nhau 20cm, λ = 2cm. Trung điểm của S1S2 là

O. Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của S1S2 và gần O nhất dao động cùng pha với

S1. Tìm OM?

Hướng Dẫn

I OS1 =
20

2
pha dao động tại 1 điểm trong miền giao thoa: ϕ− π(d1 + d2)

λ

để cùng pha:
π(d1 + d2)

λ
= k2π, d1 = d2 =⇒ d1 = 2k

I d1 là khoảng cách từ S1 điển điểm thuộc trung trực của S1S2 (khác O ) =⇒ d1 > OS1 =⇒ k > 5

vì là điểm gần nhất:k=6. OM là cạnh góc vuông của tam giác OMS1 vuông tại O =⇒ OM =√
d2

1 −OS2
1 =
√

122 − 102 = 4
√

11 ≈ 6, 63cm

67 Một vật nhỏ khối lượng m đặt trên một tấm ván nằm ngang hệ số ma sát nghỉ giữa vật

và tấm ván là 0,2. Cho tấm ván dao động điều hoà theo phương ngang với tần số 2hz . Để vật

không bị trượt trên tấm ván trong quá trình dao động thì biên độ dao động của tấm ván phải

thoả mãn điều kiện nào ?

Hướng Dẫn

IGia tốc cực đại của vật m để không bị trượt là amax = k.g = 0, 2.10 = 2m/s2 I Đây cũng là gia

tốc cực đại của tấm ván trong quá trình dao động:

=⇒ amax = 2 = w2.Amax ⇒ Amax =
2

w2
=

2

(4π)2
= 0, 0125m = 1, 25cm

I Vậy điều kiện là A 6 1, 25cm

68 Từ một máy phát điện người ta muốn chuyển tới nơi tiêu thụ một công suất điện là 196KW

với hiệu suất truyền tải là 98%. Biết biến trở của đường dây dẫn là 40Ω, hệ số công suất bằng

1. Cần phải đưa lên đường dây tải tại nơi đặt máy phát điện một điện áp bằng bao nhiêu?

Hướng Dẫn
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ICông thức tính hiêu suất : H = (1− R.P

U2.cos(ϕ)2
) = 0, 98 =⇒ U

69 Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, giả thiết công suất tiêu thụ nhận được không

đổi, điện áp và dòng điện luôn cùng pha. Ban đầu độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15%

điện áp nơi tiêu thụ. Để giảm công suất hao phí trên đường dây đi 100 lần cần tăng điện áp của

nguồn điện lên bao nhiêu???

Hướng Dẫn

I U1 = U2 + ∆.U = 1, 15U2 =⇒ U2 =
U1

1, 115
=⇒ P2 = U2.I =⇒ I =

1, 115.P2

U1

I Công suất hao phí do tõa nhiệt lúc ban đầu :∆P = R.
(1, 115.P2)2

U2
1

I Để giảm hao phí 100 =⇒ U1 tăng lên 10 lần

70 Một điện trở mắc vào nguồn điện xoay chiều thì công suất của điện trở là P. Hỏi khi mắc

điện trở nối tiếp với một điốt lí tưởng rồi mắc vào nguồn điện trên thì công suất toả nhiệt trên

điện trở là bao nhiêu?

Hướng Dẫn

Ikhi mắc diot thì dòng bị chặn:
T

2
=⇒ P ′ =

P

2

71 Một mạch dao động LC lí tưởng có tần số dao động riêng f0 = 90MHz. Mạch này nối với

một anten để thu sóng điện từ. Giả sử 2 sóng điện từ có cùng năng lượng nhưng có các tần số

tương ứng f1 = 92MHz, f2 = 95MHz truyền vào cùng anten. Gọi biên độ dao động của mạch

ứng với 2 tần số là I1, I2 thì I1 lớn hơn hay nhỏ hơn I2

Hướng Dẫn

Việc thu sóng theo nguyên tắc cộng hưởng. do vậy các tần số mà Angten thu có giá trị gần bằng với

tần số riêng thì sóng đó rõ nhất (biên độ mạnh nhất) =⇒ f1 gần f0 hơn nên I1 > I2

72 Cho mạch điện xoay chiều ABgồm: đoạn mạch AM chỉ chứa C và đoạn mạch MB chỉ chứa

cuộn dây mắc nối tiếp. Biết UAM =
√

2UMB, uAB nhanh pha 300 so với uAM . Như vậy uMB

nhanh pha so với dòng điện 1 góc là:?

Hướng Dẫn

ILấy UC =
√

2 => UMB = 1

IVẽ giản đồ ra có
UC
sinα

=
UMB

sin30
=⇒ sinα =

√
2

2
Việc thu sóng theo nguyên tắc cộng hưởng. do vậy các tần số mà Angten thu có giá trị gần bằng

với tần số riêng thì sóng đó rõ nhất (biên độ mạnh nhất) =⇒ f1 gần f0 hơn nên I1 lớn hơn

I2α = 135(α > 60) =⇒ UMB nhanh pha hơn I 1 góc 135◦ − 60◦ = 75◦
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73 Nếu nối cuộn dây 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp điện trở R ,R=1(ôm) vào

2 cực của nguồn điện một chiều có SĐĐ ko đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dong điện

không đổi I. Dùng nguồn này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung C = 2.10−6F khi điện

tích trên tụ đạt giá trị cực đại thì ngắt tụ điện khỏi nguồn pồi nối với cuộn cảm L thành mạch

dao động thì trong mạch có dđ điện từ với chu kỳ T = π.10−6 và I0 = 8I. Giá trị của r=?

Hướng Dẫn

I Ta có w =
2pi

T
= 2.106;Q0 =

I0

w

U0 =
Q0

C
=

I0

wC
=
I0

4
(chỗ này thay số vào thôi)

I Mà I0 = 8I =⇒ U0 = 2I I Ta có U0 = E = I(r +R) = 2I =⇒ r = 1

74 Một học sinh làm mất nhãn chỉ số điện trở . Học sinh này sử dụng 2 mạch điện là AB và

CD trong đó AB chứa cuộn cảm có 36a(H) và CD chứa cái tụ điện có 4a(F ) . Sau đó sử dụng

nguồn điện có công thức là u = Uocosωt. Kế đến gắn cái điện trở vào mạch AB và sử dụng

nguồn điện trên và cuối cùng gắn cái điện trở vào mạch CD thì thu được kết quả là góc hợp bởi

giữa u AB và u CD là 1 góc
π

2
. Điện trở có giá trị là?

Hướng Dẫn

I Xét mạch AB tana =
ZL
R

=
ω36a

R
.Xét mạch CD tanb =

−ZC
R

=
−1

ω4aR
=⇒ tana.tanb = −1 =⇒

R = 3Ω .

75 Con lắc lò xo treo thẳng đứng k = 10,m = 0, 01kg.Đưa vật lên vị trí cân bằng 8cm rồi

buông tay.Tác dụng của lực cản bằng 0, 01N .Li độ lớn nhất vật đạt được sau khi qua vị trí cân

bằng?

Hướng Dẫn

I A1 − A2 =
2Fcan
K

=
2.0, 01

10
= 0, 002 =⇒ A2 = 0, 08− 0, 002 = 0, 078(m)

77 Một con lắc gồm vật năng có khối lượng 200g và một lò xo có độ cứng 20N/m. Tại thời

điểm t, vận tốc và gia tốc của vật nặng lần lượt là 20cm/s và 2
√

3m/s2. Biên độ dao động của

vật nặng là bao nhiêu?

Hướng Dẫn

I Công thức liên hệ giữa vận tốc và gia tốc tại thời điểm t tùy ý:v2ω2 + a2 = A2.ω4

I Có ω2 = k/m = 20/0, 2 = 100; thay vào (0, 20)2.100+(2
√

3)2 = A2.1002 =⇒ A = 0, 04m = 4cm

78 Cho mạch điện AB gồm 1 tụ điện có điện dung C, một điện trở hoạt động R và 1 cuộn

cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm L (theo thứ tự đó) mắc nối tiếp với L=rRC. Đặt

vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm có biểu thức

u = 100cos(ω.t +
π

12
) (V). Vào thời điểm điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm bằng 80V thì điện

áp giữa 2 đầu mạch AM(AM gồm C và R) là 30V. Biểu thức điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch AM là?

Hướng Dẫn
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I Từ L = rRC ⇒ Zcd vuông pha ZAM Ita có:

{
ucd = 80 = 100cost

uAM = 30 = xsint
⇒ x = 50

Vậy uAM = 50cos(ω.t− 5π

12
)

79 Cho mạch điện AB gồm 1 cuộn cảm có điện trở hoạt động r mắc nối tiếp với 1 hộp kín X

chứa 2 trong 3 phần tử: điện trở hoạt động R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Đặt vào 2 đầu

AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 130V thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn

cảm và 2 đầu hộp X lần lượt là 78V và 104V. Hộp X phải chứa?

Hướng Dẫn

I Thấy ucd vuông pha uX =⇒ uX thuộc góc phần tư thứ 2 vậy X phải chứa C và R .

80 Con lắc đơn có dây treo dài l = 1m, khối lượng m = 20g.Kéo hòn bi khỏi vị trí cân bằng

cho dây treo lệch một góc α = 30◦ so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho chuyển động .Góc

nhỏ nhất hợp bởi gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần là?

Hướng Dẫn

I at = gsin(α)

I an = 2gl(cosα− cos30◦)

I a =
√
a2
n + a2

t

I Gọi ϕ là góc hợp bởi at và a =⇒ cos(ϕ) =
at

a
=

sinα√
4(cosα− cos30◦)2 + sinα2

=⇒ cosϕ =
sinα√

4cos2α + 3− 4
√

3cosα + sin2α
=

sinα√
3(cos2α + 4− 4

√
3cosα

=
sinα√

(
√

3cosα− 2)2

=⇒ cosϕ =
1∣∣√3cosα− 2

∣∣
sinα

=
1

2−
√

3cosα
sinα

=⇒ ϕmin khi cosϕmax khi α = 30◦

81 Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng k = 1N/m. Vật

nhỏ được đặt trên một giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa

giá dỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để con lắc

dao động tắt dần. Lấy g = 10m/s2. Tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là?

Hướng Dẫn

I ω = 5
√

2(rad/s) Ta có:kx− µmg = kA Thay số: =⇒ A = 0, 08m =⇒ vmax = ωA = 40
√

2(cm)

82 ắc nối tiếp R với cuộn cảm L có r rồi mắc vào nguồn xoay chiều. Dùng vônkế có R

rất lớn đo U ở hai đầu cuộn cảm, điện trở và cả đoạn mạch ta có các giá trị tương ứng là

100V, 100V, 173, 2V . Suy ra hệ số công suất của cuộn cảm là?

Hướng Dẫn

I Tam giác AOB cân tại A, dùng định lí hàm cos trong tam giác AOB =⇒ góc O1 = 30◦ =⇒
góc A2 = 60◦ =⇒ Hệ số công suất của cuộn cảm (coi như mạch L, r) : cosϕ = 0, 5
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83 Cho mạch điện xoay chiều RLC ( cuộn dây thuần cảm). Đặt vào hai đầu mạch một điện áp

không đổi nhưng tần số thay đổi. khi f = f1 thì Ulmax, khi f = f2 thì Ucmax, công suất mạch

cự đại khi tần số f liện hệ như thế nào với f1 và f2?

Hướng Dẫn

I UC max khi:ω1 =

√
1

LC
− R2

2L2

I UL max khi :ω2 =

√
2

2LC −R2C2

I Công suất tiêu thụ cưc đại khi: ω2 =
1

LC

I Biến đổi: ω2
1 =

2L−R2C

2L2C

VÀ ω2
2 =

2

C.(2L−R2C)
;ω4 = ω2

1ω
2
2 =⇒ ω =

√
ω1ω2 =⇒ f =

√
f1f2

84 Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L,C nối tiếp, đoạn AM có điện trở thuần và cuộn

dây thuần cảm 2R = ZL, đoạn MB có tụ C điện dung có thể thay đổi được. Đặt hai đầu mạch

vào hiệu điện thế xoaychiều u = U0cosωt(V ), cóU0 và ω khôg đổi. Thay đổi C = C0 công suất

mạch đạt giá trị cực đại, khi đó mắc thêm tụ C1 vào mạch MB công suất toạn mạch giảm một

nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi. Tụ C2 có thể

nhận giá trị nào sau đây?

Hướng Dẫn

ILúc đầu do cộng hưởng nên: ZC = ZL = 2R .Để công suất đoạn mạch giảm 1 nửa tức là sau khi

ghép thêm C1 thì dung kháng của bộ tụ phải thỏa mãn :|ZC − ZL| = R nên xảy ra 2 trường hợp:

I TH1 : ZC > ZL nên lắp tụ C1 nối tiếp với C0 ta có: ZC = 3R = 3/2ZC0 lúc đó .Vậy để công

suất lại tăng 2 lần thì lúc đó lại có: ZC = 2R .Tức phải mắc tụ C2 song song với Co và C1 khi đó:

ZC2 = 6R = 3ZC0 =⇒ C2 =
1

3
C0 ...

I Tương tự cho: ZC < ZL tức lúc đó :ZC = R =⇒ ZC2 = R =
ZC0

2
=⇒ C2 = 2C0

85 Một con lắc lò xo ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật m = 100g, dao động

trên mặt phẳng ngang, hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là µ = 0, 02. Kéo vật lệch khỏi

VTCB một đoạn 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Quãng đường vật đi được từ khi bắt đầu

dao động đến khi dừng hẳn là?

Hướng Dẫn

I S =
k.A2

2.µ.mg
= 25(m)

86 Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và k=100N/m .dao động nằm ngang.kéo ra khỏi vtcb 1

đoạn 3cm. tại t=0 truyền cho v = 30
√

3(cm/s) theo chiều ra xa vtcb đẻ vật bắt đầu d.đ.đ.h

.tính t ngắn nhất từ khi vật bắt đầu d.đ đến khi lò xo bị nén Max ?

Hướng Dẫn

IT=0,2s.Khi lò xo nén max tức là vật ở li độ x=-6cm
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I Vật đi từ li độ 3cm =⇒ 6cm, quay 1 góc:
π

3
hết

T

6
.Từ 6cm =⇒ -6cm hết thời gian

T

2

=⇒ thời gian ngắn nhất là :
T

2
+
T

6
=

2T

3
=

2

15
(s)

87 Một con lắc lò xo, vật m dao động cưỡng bức khi tần số ngoại lực là f=f1 và vật dao động

ổn định thì biên độ đo được A1, khi tần số ngoại lực f = f2(f1 < f2 < 2f1)thì khi ổn định

biên độ đo được A2 = A1. Độ cứng lo xo có thể có giá trị nào?

Hướng Dẫn

I Nếu gọi ω là tần số goc của dao động riêng.Ω là tần số góc của ngoại lực cưỡng bức thì.Coi lực mà

sát là hằng số và không phụ thuộc vào vận tốc thì:Biên độ của dao động cưỡng bức được tính theo

công thức: A =
F0

m|Ω2 − ω2|
Vậy khi A1=A2 thì:Ω2

1 + Ω2
2 = 2ω2 =⇒ 4π2f 2

1 + 4π2f 2
2 = 2.

K

m
=⇒

K = 2π2.m.(f 2
1 + f 2

2 )

88 Một con lắc đồng hồ được coi như một con lắc đơn có chu kì dao động T=2s; vật nặng có

khối lượng m=1kg. Biên độ dao động ban đầu là: α = 5◦. Do chịu tác dụng của lực cản không

đổiF = 0, 001N nó dao động tắt dần. Thời gian đồng hồ chạy đến khi dừng lại là bao nhiêu ?

Hướng Dẫn

ITa có, độ giảm cơ năng trong 1 chu kỳ bằng công của lực ma sát sinh ra:

∆E = mglα0
2

2
− mgl

α′0
2

2
= Fms.4S0 =⇒ 1

2
mgl(α0

2 − α′0
2) =

1

2
mgl(α0 − α′0).(α0 + α′0)) =

1

2
mgl∆α.2α0 ≈ Fms.4S0 = Fms4α0l⇔ ∆α0 =

4Fc
mg

= 4.10−40

ISố động: N =
α0

∆α0

= 12500

I Thời gian dừng lại hẳn là: t=N.T=12500.2= 250000s

89 Dưới tác dung của một lực có dạng F = −0, 8sin5t(N) một vật có khối lượng 400 dao động

đều hòa biên độ dao đông của vật là: 8cm

A. 8cm B. 20cm C. 12cm D. 32cm

Hướng Dẫn

I ta có lực kéo về : F = Fhl = ma = −mω2xF = −0, 8sin5t(N) =⇒ F0 = 0, 8

I mà Fmax = F0 = mω2A =⇒ A =
F0

mω2

Ivậy A=0,08m = 8cm

I Coi lực đó là là lực phục hồi đó em F = −kx = −mω2.Asin5t, từ đây so sánh với đề bài rồi suy

ra kết quả thôi.

90 cho con lắc đơn có chiều dài l gia tốc trọng trường g đang dao động và chịu ảnh hưởng của

lực cản môi trường bằng
1

500
lần trọng lượng tác dụng lên vật. Hỏi số lần con lắc qua vị trí cân

bằng đến khi con lắc đơn dừng hẳn ?

Hướng Dẫn

INăng lượng ban đầu của con lắc: W =
mg

2l
.S2

0
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IĐộ biến thiên năng lượng trong 1 chu kì: ∆W = Ams ≈ 4.Fms.S0

ISau 1 chu kì năng lượng còn lại là: W1 =
mg

2l
.S2

1

ITa có: ∆W = W −W1 =
mg

2l
.(S2

0 − S2
1) =

mg

2l
.(S0 + S1).(S0 − S1) ≈ mg

2l
.S0.∆S

IVậy:4FmsS0 =
mg

2l
S0∆S =⇒ 8lFms = mg∆S =⇒ 8l

mg

500
= mg∆S =⇒ 8l

500
= ∆S ISố dao

động thực hiện được tới khi dừng lại là: n =
S0

∆S
⇒ số lần đi qua VTCB là 2n

ICông của lực ma sát: Ams = Fms.S, trong đó S là quãng đường di chuyển của vật, Trong 1 chu kì

coi S ≈ 4S0, do đó ta sẽ có: Ams = Fms.4S0 = ∆W

91 Một đoạn mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc nhỏ

hơn
π

2
:

A. Trong đoạn mạch không thể có cuộn cảm

B. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không

C. Nếu tăng tần số của dòng điện lên một lượng nhỏ thì cực đại hiệu dụng qua đoạn mạch giảm

D. Nếu tăng tần số của dòng điện lên một lượng nhỏ thì cực đại hiệu dụng qua đoạn mạch tăng

Hướng Dẫn

IDo u đang trễ pha hơn i một góc nhỏ hơn
π

2
, chứng tỏ mạch có RLC và ZC > ZL

IKhi f tăng ⇒ w tăng,ZL tăng,ZC giảm. ta thấy rằng một số lớn hơn thì giảm đi, còn số bé hơn thì

tăng lên như vậy khoảng cách sai khác giữa ZL và ZC giảm, hay ZL − ZC ⇒ giảm Z giảm ⇒ I tăng

ICần chú ý trong câu này lúc đầu: ZC > ZL, còn trong câu 1 lúc đầu ZC = ZL nên khi ZL và ZC

thay đổi thì dẫn đến ZL − ZC ⇒ tăng ⇒Z tăng

92 Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số dòng điện và giữ

nguyên các thông số khác của mạch, kết luận nào sau đây là đúng:

A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện tăng

C. Hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ tăng D. Hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm giảm

Hướng Dẫn

INếu tăng tần số dòng điện thì đồng nghĩa với việc tăg W. Khi tăng W thì ZL tăng còn ZC sẽ giảm

⇒ ZC > ZL =⇒ Z tăng. mặt khác R không đổi.

ITa biết là cosϕ =
R

Z
=⇒ chọn A

93 Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là

10(m/s2). Góc lớn nhất và dây treo hợp với phương thẳng đứng góc a0 = 0.1rad. Tại vị trí dây

treo hợp vơi phương thẳng đứng góc a = 0.01rad thì gia tốc của con lắc có độ lớn là

A. 0, 1 B. 0, 0989 C. 0, 14 D. 0, 17

Hướng Dẫn

Gia tốc toàn phần của vật atp =
√
a2
tt + a2

ht

với att; aht lần lượt là gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm của vật

Ta có: aht = v2

R
= v2

l
; att = ω2x

Tính v : v =
√

2gl(cosα− cosα0)

Thay số được v=0,3145 m/s tính được aht = 0, 0989
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att = ω2x = ω2.l.α = 0, 1

vậy a toàn phần atp =
√
a2
tt + a2

ht =
√

0, 12 + 0, 09892 = 0, 14

94 Một con lắc đơn có chiều dài 0, 992m, quả cầu nhỏ 25(g). Cho nó dao động tại nơi có gia

tốc trọng trường 9, 8m/s2 với biên độ góc 40, trong môi trường có lực cản tác dụng. Biết con

lắc đơn chỉ dao động được 50(s) thì dừng hẳn. Xác định độ hao hụt cơ năng trung bình sau 1

co năng trung bình sau 1 chu kì :

A. 22µJ B. 23µJ C. 20µJ D. 24µJ

Hướng Dẫn

I T = 2π
√

l
g

= 2(s) ⇒ W = mgl(1 − cosα0) = 5, 92.10−4(J) Số chu kỳ thực hiện =
50

2
= 25(chu

kỳ)

IVậy trung bình 1 chu kỳ giảm:
5, 92.10−4

25
≈ 23, 7.10−6

95 Một con lắc đơn dao động tắt dần, cứ sau mỗi chu kì dao động thì cơ năng của con lắc lại

bị giảm 0,01 lần. Ban đầu biên độ góc của con lắc là 900. Hỏi sau bao nhiêu thời gian thì biên

độ góc của con lắc chỉ còn 300. Biết chu kì con lắc là:

A. T = 0, 5s B. T = 100s C. T = 50s D. T = 200

Hướng Dẫn

I Độ giảm cơ năng là :∆W = mghcos
π

6
=

√
3

2
W Cho độ giảm cơ năng trong mỗi chu kì là 0,01 lần

=⇒ cơ năng còn lại sau n chu kì là :W1 = 0.99n.W =⇒ W −W1 = ∆W ⇒ n = 200 =⇒ t =

n.T = 100s

96 Một đoạn mạch xoay chiều gồm R thuần nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L thay đổi

được.Điện áp hiệu dụng hai đầu L được đo bằng một vôn kế.Gọi ϕ là góc lệch pha giữa điện áp

hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch.Khi L = L1 thì vôn kế chỉ V1 khi L = L2

thì vôn kế chỉ V2.Biết V1 = 2V2 và ϕ1 + ϕ2 = π
2
.Tính tỉ số

P2

P1

Hướng Dẫn

Sin(ϕ1) =
V1

V
;Sin(ϕ2) = cos(ϕ1) =

V2

V
==>

V 2
1

V 2
+
V 2

2

V 2
= 1 =⇒ V 2 = V 2

1 + V 2
2 = 5V 2

2 =⇒ V 2
R2 =

5V 2
2 − V2 = 4V 2

2

=⇒ P2

P1

=
U2.cos(ϕ2)2

R

U2.cos(ϕ1)2

R

=
cos(ϕ2)2

cos(ϕ1)2
= cotan((ϕ2)2) =

V 2
R2

V 2
2

= 4

97 Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100g và lò xo nhẹ có độ cứng k=100N/m. Tác dụng một

ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ F0 và tần số f1=6Hz thì biên độ dao động A1.

Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f2=7Hz thì biên độ dao động ổn định

là A2. So sánh A1 và A2 :

A. .A1 = A2ω B. A1 > A2 C. A2 > A1 D. Chưa đủ điều kiện để kết luận

Hướng Dẫn

ITa có tần số dao động riêng của hệ là fo = 5Hz;So sánh ta thấy fo < f1 < f2;Từ đó có thể kết luận
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là A1 > A2

( tần số của lực cưỡng bức càng xa tần số dao động riêng thì biên độ dao động càng giảm ( chỉ so

sánh được về 1 phía))

98 Một đồng hồ quả lắc đếm giây có chu kì bằng 2s, quả lắc được coi như một con lắc đơn với

đây treo và vật nặng làm bằng đồng có khối lượng riêng là: 8900 kg/m3 . Giả sử đồng hồ treo

trong chân không. Đưa đồng hồ ra ngoài không khí thì chu kì dao động của nó bằng bao nhiêu?

Biết khối lượng riêng của không khí trong khí quyển là: 1,3 kg/m3 . Bỏ qua ảnh huởng của lực

cản không khí đến chu kì dao động của con lắc. Chọn đáp án đúng.

A. .2, 00024sω B. 2, 00035s C. 2, 00012s D. 2, 00015s

Hướng Dẫn

I
∆T

T
=
Dkk

2D
= 7, 3.10−5 =⇒ T

′
= 2, 00015

99 Mắc một tải thuần trở 3 pha đối xứng hình tam giác vào 3 dây pha của mạng điện xoay

chiều 3 pha, toàn tải tiêu thụ công suất là 600 W. Nếu đứt một dây pha toàn tải tiêu thụ công

suất là bao nhiêu?

Hướng Dẫn

I 3 tải đối xứng mắc tam giác =⇒ Công suất mỗi pha : P =
Ud2

R
= 200W

I Khi đứt 1 dây =⇒ RntR//R =⇒ Công suất tiêu thụ là : P ′ =
Ud2

2R/3
=

3

2
Ud2

R
= 300W

100 Nối 2 cực của một máy phất điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gômg

điện trở thuần R = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện.Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.

khi roto quay đều với tốc đội n vòng/ phút thì I hiệu dụng trong mạch là 1 A. Khi roto quay

đều với tốc độ 2n vong/ phút thì I hiệu dụng trong đoạn mạch là
√

6 A. Nếu roto quay với tốc

độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là:

A. 4
√

5ω B. 2
√

5ω C. 16
√

5ω D. 6
√

5ω

Hướng Dẫn

INhận xét E = NBSω tỷ lệ thuận với n (tốc độ vòng) và ZC =
1

C.ω
tỷ lệ nghịch (tốc độ vòng)

ITh1 : E = k.n, ZC = k′/n =⇒ I2 =
k2.n2

R2 +
k′2

n2

= 1 =⇒ R2 +
k′2

n2
= k2.n2

ITh2 : E = k.2n, ZC = k′/2n =⇒ I2 =
k2.4n2

R2 +
k′2

4n2

= 6 =⇒ 6R2 +
3k′2

2n2
= k2.4n2

Khử k từ 2 PT trên =⇒ k′2

n2
= 24 =⇒ k′

n
= 12

√
5 ITH3: ZC =

k′

3n
= 4
√

5
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101 Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và điện trở R nối tiếp

với một tụ điện C.Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 100
√

2cos100π.t(V ) .Khi đó điện áp

hiệu dụng trên tụ có giá trị gấp 1,2 lần điện áp hai đầu cuộn dây .Nếu nối tắt hai dầu tụ điện

thì cường độ hiệu dụng không thay đổi và có giá trị là: 0,5A.Cảm kháng của cuộn dây có giá trị

là:

A. 50ω B. 160ω C. 100ω D. 120ω

Hướng Dẫn

IGiả thiết cho 2 TH đều có cùng I =⇒ Trong cả hai TH chúng cùng có Z =⇒ ZC = 2ZL(1)

IGT cho TH1 có UC = 1, 2Ud =⇒ ZC = 1, 2ZRL =⇒ Z2
C = 1, 44(Z2

L +R2).(2)

IMặt khác Z = U/I = 200 =⇒ 2002 = (ZL−ZC)2 +R2 thế (1) và (2) vào ta được ZC = 240Ω =⇒
ZL = 120Ω

102 Mắc vào mạch RLC không phân nhánh một nguồn điện xoay chiều có f thay đổi được khi

f1 = 60Hz thì cosϕ = 1 khi f2 = 120Hz thì cosϕ = 0.707.Hỏi khi f3 = 90Hz thì hệ số công

suất bằng bao nhiêu:

A. 0, 872 B. 0.486 C. 0, 625 D. 0, 781

Hướng Dẫn

I w1.L =
1

w1.C
=⇒ L.C =

1

w2
1

(1)

I tanϕ2 =
w2.L−

1

w2.C
R

= 1 => R = w2.L−
1

w2.C

I tanϕ3 =
w3.L−

1

w3.C
R

=
w3.L−

1

w3.C
w2.L− 1

w2.C

=
w2

3.LC − 1

w2
2.LC − 1

.
w2

w3

IThế (1) vào =⇒ tanϕ3 =
f 2

3 − f 2
1

f 2
2 − f 2

1

.
f2

f3

=⇒ ϕ3 =⇒ cosϕ3 = A

2

IGọi ZL khi f = 60Hz là x thì ZL = ZC = x

IKhi tần số tăng gấp đôi thì lúc này

{
ZL = 2x

ZC =
x

2

⇒ R =
3x

2

I Khi tần số tăng 1, 5 thì


ZL =

3x

2

ZC =
2x

3

=⇒ tanϕ3 =

3x

2
− 2x

3
3x

2

=
5

9
=⇒ cosϕ3 = 0, 874

103 Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc

nối tiếp Zc = 2ZL vào một thời điểm khi hiệu điện thế trên điện trở và trên tụ có giá trị tức

thời tương ứng là 40V và 30V thì hiệu điện thế giữa hai đầu mạch điện là?

A. 55V B. 85V C. 85V D. 25V

Hướng Dẫn
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1uL = u0Lcos(ωt+
π

2
)

uC = u0Ccos(ωt−
π

2
)

=⇒ uC
u0C

+
uL
u0L

= 0


uC
u0C

+
uL
u0L

= 0

ZC = 2ZL =⇒ u0L =
u0C

2

=⇒ uL = −15 =⇒ u = uR + uL + uC = 55(V )

2

ZC = 2ZL =⇒ |uC | = 2|uL| = 30V do uL và uC ngược pha =⇒ uL = −15 =⇒ u = uL+uC+uR =

−15 + 30 + 40 = 55

104 Ống thuỷ tinh dài 2m, cột nước trong ống cao 1m. Phát một sóng âm vào ống thì nghe

âm to nhất. Rút nước đi 20cm lại nghe âm to nhất lần nữa. Biết tốc độ truyền âm là 340m/s.

a/Tìm tần số âm.

b/Tính số nút và số bụng trong trường hợp cột nước cao 90cm.

c/Giữ nguyên độ cao cột nước là 50cm. Thay đổi tần số từ 0 đến f1 thì có 3 lần nghe âm to

nhất. Tính f1 và độ tăng tần số để nghe âm to nhất lần nữa.

Hướng Dẫn

a.

IKhoảng cách giữa 2 mực nước bằng λ
2

=⇒ 20 = λ
2

=⇒ λ = 40(cm) =⇒ f = 340/0, 4 = 850(Hz)

b.

I Cột nước cao 90(cm) =⇒ Phần khí trong ống cao 1, 1(m) 1, 1 = (k+ 1/2)λ
2

= (k+ 1/2).0, 2 =⇒
k = 5 =⇒ 6 bụng và 6 nút

c.

I f1 = 3f0

với f0 = v/4l = 170
3

=⇒ f1 = 170(Hz)( với l=0,15m)

I Độ tăg tần số để nghe âm to nhất lần nữa là f0

105 Đặt một điện áp u = U ocos(ωt) V vào 2 đầu một đoạn mạch gồm cuộn dây mắc nối tiếp

với tụ điện C có điện dung thay đổi được.Ban đầu tụ điện có dung kháng 100Ω, cuộn dây có

cảm kháng 50Ω.Giảm điện dung một lượng ∆C =
10−3

8Π
F thì tần số dao động riêng của mạch

là 80Π ( rad/s).Tần số góc ω của dòng điện trong mạch là:

A. 40Πrad/s B. 60Πrad/s C. 100Πrad/s D. 50Πrad/s

Hướng Dẫn

I C =
1

100.w

I L =
50

w
=⇒ C ′ =

1

100.w
− 10−3

8π
=⇒ Tần số góc dao động :

I
1√
L.C ′

=
1√

50

w
.(

1

100.w
− 10−3

8π
)

= 80π =⇒ ω = 40π
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106 Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần 40Ω, độ tự cảm
1

3
π H, Một

tụ điện có điện dung C thay đổi được và một điện trở thuần 80Ω mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu

mạch một điện áp xoay chiều có giá trị lớn nhất 120V , tần số 50Hz, Thay đỏi điện dung của tụ

điện đến giá trị C0 thì điện áp đặt vào hai đầu mạch chứa cuộn dây và tụ điện cực tiểu. Dòng

điện hiệu dụng trong mạch khi đó là?

A. 1A B. 0, 7A C. 1, 4A D. 2A

Hướng Dẫn

I UrLC =
U.
√

(ZL − ZC)2 + r2√
(ZL − ZC)2 + (r +R)2

I UrLCmin =⇒ (

√
(ZL − ZC)2 + (r +R)2√

(ZL − ZC)2 + r2
)max

⇐⇒ (

√
1 +

R2 + 2Rr

(ZL − ZC)2 + r2
)max =⇒ ZL = ZC =⇒ Cộng hưởng điện =⇒ I =

U

R + r
= 1(A)

107 Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 10 cm, dao

động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA = 3 cos(40πt +
π

6
) cm; uB =

4 cos(40πt +
2π

3
) cm. Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung

điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R = 4 cm. Số điểm dao động với biên độ 5 cm

có trên đường tròn là:

A. 30 B. 32 C. 16 D. 15

Hướng Dẫn

I 32 + 42 = 52 =⇒ 2 sóng tới của điểm có biên độ bằng 5 phải vuông pha.

I Độ lệch pha hai sóng tới : ∆ϕ =
2π(d1 − d2)

λ
+ϕ2−ϕ1 = 2π(d1−d2)

λ
+
π

2
=⇒ ∆ϕ = (2k+ 1)

π

2
=⇒

d1 − d2 =
k.λ

2
I Xét số điểm thoả ĐK trên đường kính(MN) của đường tròn thuộc đường nối 2 nguồn −MN 6

d1 − d2 6MN =⇒ bạn thế vào tìm k thỏa mãn (đếm được N số)

I Số điểm trên đường tròn : Nx2

(Nếu dấu bằng có xảy ra thì 2 điểm M và N bạn đừng tính vào việc x2 nhé) =⇒ 32

108 Một đoạn mạch xoay chiều gồm R biến trở ,cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc nối

tiếp.Điện áp hiệu dụng hai đầu R được đo bằng một vôn kế ,ứng với hai giá trị của biến trở là

R1 và R2 thì vôn kế chỉV1 và V2.Biết
V2

V1

.Góc lệch pha ϕ1 và ϕ2 giữa điện áp u của mạch với

các dòng i1 và i2 thoã mãn ϕ1+ϕ2 =
π

2
.Đặt N2 = n2+1.Hệ số công suất mạch khi biến trở R1 là :

Hướng Dẫn

cos(ϕ1) =
V1

V
; cos(ϕ2) = sin(ϕ1) =

V2

V
d =⇒ V 2

1

V 2
+
V 2

2

V 2
= 1d =⇒ V 2 = V 2

1 + V 2
2 d =⇒ 1

cos(ϕ1)2
=

V 2
1 + V 2

2

V 2
1

= 1 + n2 = N2 =⇒ cos(ϕ1) =
1

N

109 Một vật dao động với phương trình x = 4cos(4πt− π
4
).Tính thời gian chuyển động đi được

quảng đường 6cm kể từ lúc bắt đầu?
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Hướng Dẫn

ITừ pt dao động ta có omega =⇒ T

ITa có biên độ dao động là 4cm. Trong 1 chu kì dao động là 4A. Vậy quãng 6 cm.

IVậy thời gian t =
T

4
+
T

8
.

110 2 chất điểm cùng xuất phát từ gốc tọa độ và bắt đầu dao động điều hòa theo cùng 1

chiều trên trọc Ox với biên độ bằng nhau và chu kì 3s và 6s. tỉ số tốc độ của 2 chất điểm khi

gặp nhau là:

A. 2 B. 4 C. 1 D. 3

Hướng Dẫn

IGiả sử PT 2 chất điểm : x1 = Acos(2
π

3
.t+ pi/2) và x2 = Acos(

π

3
.t+

π

2
)

Ikhi chúng gặp nhau ==>2
π

3
.t =

π

3
.t+ k2π và 2π/3.t = −π

3
.t+ k2π

=⇒ t = 6k và t = 2k ==> t=2s

=⇒ |v1|
|v2|

=
|A.2π.f1.sin(

2.π

3
.2 +

π

2
)|

|A.2π.f2.sin(
2.π

6
.2 +

π

2
)|

=⇒ |v1|
|v2|

=
T2

T1

= 2

111 Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước.

Khoảng cách hai nguồn là AB = 16 cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng λ = 4 cm. Trên đường

thẳng xx′ song song với AB, cách AB một khoảng 8 cm, gọi C là giao điểm của xx′ với đường

trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm

trên xx′ là:

A. 1, 42 cm B. 1, 5 cm C. .2, 15 cm D. 2, 25 cm

Hướng Dẫn

IGọi d1 và d2 là khoảng cách từ điểmM cần tìm tới A và B, ta có:

 d2 − d1 = (ϕM − ϕ)
λ

2π
= 4k + 2

k = 0
⇒

d2 − d1 = 2 =⇒

{
d2 − d1 = 2√

82 − d2
1 +

√
82 − d2

2 = 16
=⇒ d1 = 10, 36 =⇒ d = 8−

√
d2

1 − 82 = 1, 42

112 Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số với biên độ lần lượt là 5 cm và 12 cm.

Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động không có giá trị nào sau đây:

A. 6cm B. 16cm C. 17cm D. 7cm

Hướng Dẫn

I |A1 − A2| ≤ A ≤ |A1 + A2| =⇒ A ∈ (16, 17, 7)
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113 Một sợi dây dàn hồi OM=180cm hai đầu cố định. khi được kích thích trên dây hình thành

6 bó sóng. biên độ dao động tại là 3cm. khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động ngược

pha và có cùng biên độ 1,5cm là?

A. 20cm B. 10cm C. 2, 5cm D. 5cm

Hướng Dẫn

IDây 2 đầu cố định =⇒ công thức tính biên độ 1 điểm trên sóng dừng a = Abungsin(2π.d/λ)

IGiả thiết a = 1, 5cm;Abung = 3cm =⇒ sin(
2π.d

λ
) =

π

6
=⇒ d =

λ

12
(d khoảng cách ngắn nhất

đến nút)

=⇒ 2 điểm ngược pha có biên độ 1,5cm mà ngược pha thì cách nhau ∆d = 2λ/12 = λ/6

I Giả thiết cho trên dây có 6 bó sóng =⇒ d =
6λ

2
= 180 =⇒ λ = 30cm =⇒ ∆d = 5cm

λ = 60cm =⇒ ∆d = 10cm

114 1 con lắc đơn có chiều dài 1, 73m dao động trên một chiếcxe đang lăn không ma sát xuống

1 cái dốc nghiêng 1 góc 300C so với phương ngang. Tính chu kì dao động?

Hướng Dẫn

I T ′ = 2Π

√
l

g′

I g′ = g.cos30o = g

√
3

2

I T ′ = 2Π

√√√√√
√

3

g

√
3

2

= 2Π

√
2

g
=

2Π
√

2

Π
= 2
√

2(s)

115 một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với năng lượng dao động 1 J và

lực đàn hồi cực đại là 10 N.gọi Q là đầu cố định của lò xo .khoang thời gian giữa 2 lần liên tiếp

Q chịu tác dụng của lực kéo 5 căn 3 N là 0,1s.tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong 0,4s.

Hướng Dẫn

I kA2 = 2J ; kA = 10(N) =⇒ A = 0, 2m = 20cm. dùng giản đồ véctơ ta có 2 lần liên tiếp lực kéo

là 5
√

3 ứng vs góc quay 600, đối xứng qua trục nằm ngang. =⇒ T

6
= 0, 1s =⇒ T = 0, 6s

I Vậy 0, 4s = 2T/3 = T/2 + T/6.

I Trong
T

2
s thì quãng đường luôn = 2A. vậy quãng đường max khi trong

T

6
s vận tốc lớn nhất.

=⇒ càng gần VTCB vận tốc càng lớn =⇒ góc quay
T

6
= 600, đỗi xứng qua trục thẳng đứng.

=⇒ S = 2A+ A/2 + A/2 = 3A = 60cm
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117 Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được.

Điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch luôn ổn định. Cho L thay đổi. Khi L = L1 thì điện

áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện có giá trị lớn nhất, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở

R bằng 220V. Khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị lớn nhất và

bằng 275V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 132V. Lúc này điện áp hiệu dụng giữa

hai bản tụ điện là ?

A. 96V B. 451V C. 457V D. 99V

Hướng Dẫn

I Đã cho ULmax = 275V thì không nên cho UR = 132V

I L thay đổi Ucmax =⇒ cộng hưởng điện =⇒ U = UR = 220V

I Khi L thay đổi ULmax =⇒ uRC vuông góc u =⇒ 1

U2
R

=
1

U2
RC

+
1

U2
=⇒ URC = 165 =⇒ UC =√

U2
RC − U2

R = 99V

118 Cho đoạn mạch điện AB không phân nhánh mắc theo thứ tự :một cuộn cảm ,một tụ điện

có điện dung Cthay đổi được ,một điện trở thuần R = 50Ω .Giữa A,B có một điện áp xoay chiều

luôn ổn định u = 160
√

2sinω.t (V).Cho C thay đổi .Khi dung kháng của tụ điện bằng 40Ω thì

điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha
π

3
so với điện áp giữa hai đầu mạch MB(mạch MB chứa

C và R)và công suất tiêu thụ của mạch AB lớn nhất Pmax.Giá trị của Pmax bằng?

A. 328, 00W B. 840, 50W C. 672, 50W D. 537, 92W

Hướng Dẫn

I C thay để Pmax =⇒ cộng hưởng điện =⇒ ZL = ZC = 40Ω =⇒ tan(ϕRC) = ZC/R =

4/5 =⇒ ϕRC = 38, 660

I Ud lệch pha so vói URC 1 góc
π

3
=⇒ cuộn dây không thuần càm mà có r =⇒ ϕrL = 60−38, 66 =

21, 340 =⇒ tan(ϕrL) =
ZL
r

=⇒ r = 102, 38Ω =⇒ Pmax =
U2

R + r
= 168W

119 Cho mạch điện AB gồm một tụ điện có điện dung C; một điện trở hoạt động R và một

cuộn cảm có điện trở thuần r và có độ tự cảm L ( theo thứ tự đó) mắc nối tiếp với L = rRC.

Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có biểu

thức u = 100cos(ωt +
π

12
)(v). Vào thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm bằng 80V thì điện

áp giữa hai đầu mạch AM( AM gồm C và R) là 30V. Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn

mạch AM là:

A. u = 50cos(ωt− 5π

12
)V B. u = 50cos(ωt− π

4
)V

C. u = 200cos(ωt− π

4
)V D. u = 200cos(ωt− 5π

12
)V

Hướng Dẫn

I Từ L = rRC suy ra điện áp tức thời UAM vuông pha với UMB suy ra ϕAM =
π

12
− π

2
=
−5π

12
⇒

U0AM =

√
1− (

UOMB

80
)2.30 = 50(V )
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120 Con lắc đơn gồm quả cầu có khối lượng m mang điện tích q, dây treo nhẹ, không dãn,

không dẫn điện. Khi không có điện trường, con lắc dao bông bé với chu kì 2s, khi có điện trường

theo phương thẳng đứng con lắc dao động bé với chu kì
√

3s, biết độ lớn lực điện trường luôn

bé hơn trọng lực tác dụng vào quả cầu. Đảo chiều điện trường con lắc dao động bé với chu kì:

A. 1s B.
√

2s C.
√

6 D. 2
√

3

Hướng Dẫn

T1 = 2π.

√
l

g

T2 = 2π.

√√√√ l

g +
F

m

T3 = 2π.

√√√√ l

g − F

m

T2 < T1 =⇒ g′ > g =⇒ g′ = g +
F

m

=⇒


T1

T2

=

√
1 +

F

mg
=⇒ F

mg
=

1

4
T1

T3

=

√
1− F

mg
=⇒ 4

T 2
3

=
3

4

=⇒ T3 =
4√
3

121 Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng 200g độ cứng k=100N/m, hệ số ma sát

giữa vật và mp ngang là 0,1. Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo dãn 10cm, rồi thả nhẹ để dao

động tăt dần,lấy g = 10m/s2. Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật

bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là:

A. 32mJ B. 20mJ C. 50mJ D. 48mJ

Hướng Dẫn∆Wt =
1

2
k∆l0

2 − 1

2
k∆l2 − µmgS

k∆l = µmg(∆l0 −∆l)

=⇒ ∆l = 0, 002(m) =⇒ S = ∆l0 −∆l = 0, 098(m) =⇒ ∆Wt = 48(mJ)

122 Điện áp hiệu dụng giữa hai cực của một trạm phát điện cần tăng lên bao nhiêu lần để

giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải

tiêu thụ không đổi. Biết rằng khi chưa tăng điện áp độ giảm điện thế trên đường dây tải điện

bằng 15% điện áp hiệu dụng giữa hai cực của trạm phát điện. Coi cường độ dòng điện trong

mạch luôn cùng pha với điện áp đặt lên đường dây.

A. 8,515 lần B. 6,25 lần C. 10 lần D. 8,25 lần

Hướng Dẫn

U1 = ∆U1 + UT1; ∆U1 = 0, 15U1

U2 = ∆U2 + UT2

p′hp
php

=
RI2

2

RI1
2 =

∆U2I2

∆U1I1

=
1

100

pt = UT1I1 = UT2I2
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=⇒


I2

I1

=
∆U2

∆U1

=
1

10

UT2 = 10UT1

=⇒ U2

U1

=
∆U2 + UT2

U1

=

∆U1

10
+ 10UT1

U1

=
0, 15

10
+ 0, 85.10 = 8, 515

123 Hai mạch dao động lí tưởng L1C1;L2C2 chu kì dao động mạch L1C1 gấp 2 lân chu kì dao

động mạch L2C2, điện tích cực đại của trên tụ của các mạch đều bằng Q0. Tại một thời điểm

nào đó độ lớn điện tích trên tụ đều bằng nhau thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện giữa mạch

thứ nhất và mạch thứ 2 là bao nhiêu?

Hướng Dẫn

I W = WC +WL ⇔
Q0

2

2C
=

q2

2C
+
Li2

2
=⇒ i = ω

√
Q0

2 − q2 =⇒ i1
i2

=
ω1

ω2

= T2
T1

= 2

124 Một vòng dây có diện tích S=100 cm2 và điện trở R = 0, 45ω , quay đều với tần số f=

50Hz trong một từ trường đều có cảm ứng từ B=0,1T xung quanh một trục nằm trong mặt

phẳng vòng dây và vuông góc với các đường sức từ. Nhiệt lượng tỏa ra trong vòng dây khi nó

quay được 1000 vòng là:

A. 1, 39J B. 0, 35J C. 7J D. 0, 7J

Hướng DẫnQ = RI2t =
E2

2R
t

= BSω = 0, 1.100.10−4.2π.50
=⇒ t =

N(vòng)

100π(vòng)

2π(s)

=
50(s)

π

125 Nối hai cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm

R = 60Ω điện trở thuần , một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện mắc nối tiếp.Bỏ qua điện

trở của cuộn đây cùa máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường

độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A và dòng điện tức thời trong mạch chậm pha
π

4
so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 2n

vòng/phút thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch. Cường

độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi đó là:

Hướng Dẫn

I Hiệu điện thế 2 đầu mạch U=k.n1 (k hệ số tỷ lệ, n1 số vòng quay/P)

TH1 : n1 = n =⇒ I =
k.n

Z
I ϕ =

π

4
=⇒ ZL− ZC = R =⇒ Z = R

√
2

I I1 = 1 =
kn

R
√

2
=⇒ kn

R
=
√

2

TH2 : n1=2n =⇒ i đồng pha u =⇒ cộng hưởng =⇒ I =
U

R
=

2kn

R
= 2
√

2
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126 Cho mạch điện AB theo thứ tự gồm ampe kế, điện trở hoạt động R, cuộn thuần cảm L,

tụ điện C, nối hai đầu giữa cuộn cảm và tụ điện một vôn kế,đồng thời nối hai đầu tụ điện một

khóa K. Khi mắc mạch vào hiệu điện thế một chiều không đổi:K mở, vôn kế chỉ 100v , K đóng,

vôn kế chỉ 25V . Khi mắc vào mạch hiệu điện thế xoay chiều, K mở hay đóng, vôn kế đều chỉ

50v. Biết số chỉ của ampe kế là như nhau khi K đóng. Hệ số công suất của mạch khi mắc vào

hiệu điện thế xoay chiều là:

Hướng Dẫn

IDòng 1 chiều :

Ik mở: không có dòng qua mạch =⇒ số chỉ von kế chỉ hiệu điện thế mạch U=100V

Ik đóng : tụ nối tắt số chỉ von kế chỉ hiệu điện thế 2 đầu r cuộn dây =⇒ Ur = 25V =⇒ UR =

75V =⇒ R = 3r và I = 100/(4r)

IDòng xoay chiều:

k mở mạch có R,L,r,C, k đóng mạch có R,L,r

IGiả thiết cho k đóng hay mở vôn kế chỉ như nhau [B]( nếu chỉ cho bằng 50V thì không giải

quyết được đâu, do vậy theo tôi nghĩ còn thêm giả thiết là cho i bằng nhau nữa nhé) =⇒ ZLr =

ZLrC =⇒ ZC = 2ZL

I k đóng I bằng nhau =⇒ 100/4r = 50/
√
ZL2 + r2 =⇒ ZL2 = 3r2 =⇒ ZL =

√
3.r

tan(ϕ) =
ZC − ZL

4r
=

√
3.r

4r
=

√
3

2
=⇒ cos(ϕ)

127 Trong đoạn mạch có 2 fần tử X và Y mắc nối tiếp>Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào X

nhanh pha
π

2
với h.đ.t xoay chiều vào fần tử Y và cùng fa với dòng điện trong mạch.Xác định

các fần tử X,Y

A. X là điện trở,Y kà cuộn dây thuần cảm B. là tụ điện,X kà điện trở

C.X là điện trở,Y là cuộn dây tự cảm có điện trở thuần r khác 0 D.X là tụ điện,Y là cuộn dây thuần cảm

Hướng Dẫn

I X là điện trở,Y kà cuộn dây thuần cảm

128 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị

hiệu dụng không đổi thì hiệu điện thế hiệu dụng trên các phần tử R,L,C đều bằng nhau và bằng

20V. Khi tụ bị nối tắt thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu điện trở bằng?

A. UR = 10
√

2 B. UR = 20
√

2 C. UR = 30
√

2 D. UR = 40
√

2

Hướng DẫnU
2 = U2

R + (UL − UC)2 = 202 + (20− 20)2

I =
UR
R

=
UL
ZL

=
UC
ZC

=⇒

U = 20(V )

R = ZL = ZC

Khi đã nối tắt
UR
U

=
R√

R2 + Z2
L

=
1√
2

=⇒ UR = 10
√

2
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129 đoạn mạch xoay chiều AB chỉ gồm cuộn thuần cảm L nối tiếp với biến trở R. Hiệu điện

thế hai đầu mạch là UAB ổn định, tần số f. Ta thấy có 2 giá trị của biến trở là R1 và R2 làm

độ lệch pha tương ứng của UAB so với dòng điện qua mạch lần lượt là :ϕ1 và ϕ2

.Cho biết ϕ1 + ϕ2 =
Π

2
.

độ tự cảm L của cuộn dây được xác định bằng biểu thức:

A. L =

√
R1.R2

2.Π.f
B. L =

√
R12 +R22

2.Π.f
C. L =

lR1−R2l

2.Π.f
D. L =

R1 +R2

2.Π.f

Hướng Dẫn

I tanφ1. tanφ2 = 1 =⇒ L2.(2πf)2 = R1.R2 =⇒ L =

√
R1.R2

2.Π.f

130 cho mạch RLC nối tiếp ,điện áp xoay chiều của mạch là U = Uocos100πt .Hiệu điện thế

hiệu dụng qua tụ bằng 1,2 lần hiệu điện thế hiệu dụng qua cuộn dây . Khi nối tắt tụ điện ,cường

độ hiệu dụng qua mạch ko đổi và bằng 0,5 A .Tìm UL

Hướng Dẫn

I I không đổi nên UC = 2UL

I Theo giả thiết ta có

2UL = 1, 2
√
U2
L + U2

r =⇒ 2, 56U2
L = 1.44U2

r =⇒ Ur =
4UL

3

=⇒ U2
L + (

4UL
3

)2 =
U2

0

2
=⇒ UL =

3U0

5
√

2

131 TRên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng S1, S2 dao động với pt u1 = u2 = 5cos(20πt) ,

cách nhau đoạn S1S2 = 10cm . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Trên đường thẳng

đi qua S1S2 có bao nhiêu điểm dao động cùng pha với trung đểm O của S1S2

Hướng Dẫn

ITrên đường nối 2 nguồn có giao thoa tương tự sóng dừng =⇒ có vô số điểm đồng pha với trung

điểm nhé.

I Tìm số điểm cực đại đồng pha với trung điểm O =⇒ 2 điểm

132 Trong hiện tượng giao thoa song mặt nứơc, hai nguồn kết hợp ngược pha.AB=20cm ,

bước sóng do 2 nguồng phat ra 10cm . Một diểm M trên mặt nước cách A một khoảng L có AM

vuông góc với AB .Tìm giá trị lớn nhất của L để ở đó quan sát được cực đại giao thoa?

A. 17, 5cm B. 37, 5cm C. 12, 5cm D. 42, 5cm

Hướng Dẫn

I 2 Nguồn ngược pha nên :

Ta có để M dao động cực đại thì MB −MA = (k + 1/2)λ hay
√
AB2 + L2 − L = (k + 1/2)λ

ICó thể nhận xét ngay L đạt GTNN thì đường vuông góc với AB phải giao với hypepol gần với

đường trung trực nhất. Ứng với k = 0
√

202 + L2 − L =
1

2
λ = 5 =⇒ L = 37.5cm
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133 Cho 3 linh kiện gồm điện trở thuần R = 60Ω cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần

lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và 2 đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc

RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là i1 =
√

2cos(100π.t − π

12
(A) và

i2 =
√

2cos(100.tπ +
7π

12
(A) Nếu đặt điện áp trên vào 2 đầu mạch RLC nối tiếp thì dòng điện

trong mạch có biểu thức?

A. i = 2
√

2cos(100π.t +
π

3
(A) B. i = 2cos(100π.t +

π

3
(A) C. i =

2
√

2cos(100π.t+
π

4
(A) D. i = 2cos(100π.t+

π

4
(A)

Hướng Dẫn

I 2 cách mắc đầu có :

I I0 = const, U0 = const =⇒ Z = const =⇒ ZL = ZC =⇒ ZL
R

=
ZC
R

=⇒ tanϕ1 =

−tan(ϕ2) =⇒ ϕ1 = −ϕ2 =⇒ ϕu − ϕi1 = −(ϕu − ϕi2) =⇒ ϕu =
1

2
(ϕi1 + ϕi2) =

Π

4
=⇒ tanϕ1 =

tan(
Π

4
+

Π

12
) =
√

3 =
ZL
R

=⇒ ZL = 60
√

3 =⇒ U = 120(V )

ICách mắc 3: Cộng hưởng ϕu = ϕi =
Π

4
=⇒ I0 =

120

60

√
2 = 2

√
2 =⇒ i = 2

√
2Cos(100Πt+

Π

4
)

134 Cho mạch điện xaoy chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết L = CR2 ĐẶt vào 2

đầu đoạn mạch điện áp xaoy chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với 2 giá trị của tần

số góc ω1 = 50π và ω2 = 200π(rad/s) Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

A.
1

2
B.

2√
13

C.
3√
12

D.
1√
2

Hướng Dẫn

I L = CR2;ω2 =
1

LC
=

1

C2.R2

I ω =
√
ω1ω2 = 100π =⇒ L = R

100ß
;C =

1

100π.R
=⇒ cosϕ =

R√
R2 + (ZL − ZC)2

=⇒ cosϕ =

2√
13

135 Trên dây căng AB với hai đầu dây A, B cố định , có nguồn phát sóng cách B một

đoạn SB = 5λ (cho biết trên dây có sóng dừng ). Tìm điểm M gần S nhất thuộc đoạn SB

mà sóng tổng hợp có biên bđộ A=2a , có dao động trể pha hơn dao động phát ra từ S một góc
π

2
?

Hướng Dẫn

IPt sóng tại M:2a.cos(
2π.d

λ
+
π

2
)cos(ωt− π

2
)

IYêu cầu bài toán:
2π.d

λ
+
π

2
= k2π =⇒ 1

4
≤ k ≤ 5.25

IVì M gần S nhất nên ta chọn k = 1 =⇒ d =
3λ

4
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136 Một nguồn phóng xạ nhân tạo có chu kì bán rã là 8 giờ, có độ phóng xạ ban đầu bằng

128 lần độ phóng xạ an toàn cho phép. Hỏi phải sau thời gian tối thiểu bao nhiêu có thể làm

việc an toàn với nguồn phóng xạ này?

A. 56 giờ B. 48 giờ C. 32 giờ D. 64 giờ

Hướng Dẫn

ISau khi độ phóng xạ giảm đi 128 lần thì an toàn nên: 2
t
T = 128 =⇒ t = 8.7 = 56

137 Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số f1 = 420 Hz. Một người chỉ nghe được âm cao

nhất có tần số là 18000 Hz, tìm tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra để người đó

nghe được.

Hướng Dẫn

I fnghe < 18000 =⇒ nf1 < 18000 =⇒ n < 18000
420

=⇒ n < 42, 857; [nmax] = 42 =⇒ fmax =

420.42 = 17640(Hz)

138 Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 10 cos
(
πt+

π

3

)
cm. Khoảng thời gian

kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến khi vật đi được quãng đường 50 cm là?

A. ∆t =
7

3
(s) B. ∆t = 2, 4(s) C. ∆t =

4

3
(s) D. ∆t = 1, 5(s)

Hướng Dẫn

T2 − T1 = nT + ∆t

I n

=⇒ S = n4A+ s′′; s = s′ + s′′ = 50 = 1.4.10 + 10 =⇒ n = 1

I ∆t

t = 0 ⇒ x =
A

2
= 5(cm); v < 0 I s′′ = 10 =⇒ x =

A

2
→ x = −A

2
=⇒ ∆t =

T

12
+
T

12
=
T

6
=⇒

T2 − T1 = T +
T

6
=

7T

6
=

7

3
(s)

139 Một vật dao động điều hoà với phương trình x = A cos

(
2πt

T

)
cm. Khoảng thời gian

ngắn nhất kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến thởi điểm mà động năng bằng 3 lần thế năng đầu

tiên là?

A. tmin =
T

4
B. tmin =

T

8
C. tmin =

T

6
D. tmin =

T

12

Hướng Dẫn

IÁp dụng công thức x = ± A√
n+ 1

với n là Wd = nWt =⇒ x = ±A
2

ILúc đầu vật ở biên +A nên vị trị vật đến đầu tiên là x = +
A

2

ITừ đó n→∞ tmin =
T

6
s
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140 Một vật dao động điều hoà với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian ∆t =
3T

4
,

quãng đường nhỏ nhất mà vật đi được là:

A. 4A− A
√

2 B. 2A+ A
√

2 C. 2A− A
√

2 D. A+ A
√

2

Hướng Dẫn

IBài giải tổng quát cho dạng toán này:

I Nếu ∆t < T/2

Smax = 2Asin(∆ϕ
2

) và Smin = 2A(1− cos(∆ϕ
2

))

∆ϕ = ω.∆t I Nếu ∆t > T/2 (phân tích ∆t = n.T/2 + t1(n > 1, t1 < t2)

Smax = n.2A+ 2Asin(
∆ϕ

2
) và Smin = n.2A+ 2A(1− cos(∆ϕ

2
))

IÁp dụng vào bài trên

∆t = 3T/4 = T/2 + T/4

Smax = 2A+ 2Asin(
ω.T/4

2
) = 2A+A

√
2 và Smin = 2A+ 2A(1− cos(ω.T/4

2
)) = 2A+ 2A(1−

√
2

2
) =

4A− A
√

2

141 Đặt vào 2 đầu AB một mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng UAB=120V có R nối

tiếp cuộn cảm không thuần và tụ C biến thiên .Giữa R và cuộn dây là điểm M. Giữa cuộn dây

và tụ là điểm N. Cho R = 20Ω, r = 10Ω, ZL = 20Ω .Người ta thấy khi C=Cm thì điện áp hiệu

dụng giữa M và B đạt giá trị cực tiểu U1min. Giá trị đó là :

A. 60V B. 50V C. 40V D. 30V

Hướng Dẫn

I UMB = IABZMB =
UAB√

(20 + 10)2 + (20− ZC)2

√
102 + (20− ZC)2

=
UAB√

302 + (20− ZC)2

102 + (20− ZC)2

=
120√

1 +
800

102 + (20− ZC)2

UMBmin
=⇒ ZC = 20→ UMBmin

= 40V

142 Cho một hộp kín bên trong chứa 2 trong 3 thiết bị R,L,C mắc nối tiếp. Đặt một hiệu

điện thế không đổi U = 100V vào 2 đầu đoạn mạch thì thấy dòng điện chạy qua mạch là 1A .

Khi đặt vào đoạn mạch đó hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 200cos(100πt − π

4
V thì

thấy dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị không đổi. Các thiết bị trong hộp kín đó là:

A. Cuộn dây không thuần cảm có R = 100Ω

B. Cuộn dây thuần cảm có ZL = 100Ω

C. Điện trở thuần R = 100Ω và cuộn dây thuần cảm có L =
1

π
H

D. Điện trở thuần R = 100Ω và tụ điện có điện dung C =
10−4

π
F

Hướng Dẫn

ICó dòng 1 chiều đi qua =⇒ mạch chỉ có R,L hoặc chỉ có R

IGT cho 2 trong 3 =⇒ Mạch có R,L =⇒ Câu (C)
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143 Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và một hộp X mắc nối

tiếp. Hộp X chứa 2 trong 3 phần tử RX ; LX ; CX . Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế

xoay chiều có chu kỳ dao động T , lúc đó ZL = sqrt3.R . Vào thời điểm nào đó thấy URL đạt

cực đại, sau đó thời gian T
12

thì thấy hiệu điện thế 2 đầu hộp X là Ux đạt cực đại. Hộp X chứa:

A. RX;LX B. RX;CX C. LX;CX D. không xác định được

Hướng Dẫn

I ∆ϕ =
2π

T
.
T

12
=
π

6
= ϕRL − ϕX =

π

3
− ϕX =⇒ ϕX = π

6
=⇒ A

144 đặt một nguồn điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng U và tần số f vào hai đầu của

đoạn mạch gồm RLC mắc nối tiếp, trong cuộn dây thuần cảm.Nối hai đầu tụ với một ampe kế

thì thấy nó chỉ 1A đông thời dòng điện tức thời chạy qua ampe kế chậm pha
π

6
so với hiệu điện

thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch.Nếu thay ampe kế bằng một vôn kế thì thấy nó chỉ 167, 3V

,đồng thời hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu vôn kế chậm pha một góc
π

4
so với hiệu điện thế

tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Hiệu điện thế hiệu dụng của nguồn điện xoay chiều là ?

A. 175V B. 150V C. 100V D. 125V

Hướng Dẫn

INhìn vào giản đồ ta được:

UR = ULC = UC − UL(1)

UL = tan(30).UR =

√
3UR
3

(2)

ITừ 1 và 2

⇒ UR = UC

1+

√
3

3

= 106, 06V =⇒ UL = 61, 23V =⇒ U =
√

(UL − UC)2 + U2
R = 150V

145 Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ

λ1;λ2;λ3. Trên màn trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng trung

tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính một vân sáng thì số vân sáng quan

sát được trên đoạn l là bao nhiêu?

Hướng Dẫn

I Gọi N1;N2;N3 là số vân sáng của bức xạ λ1;λ2;λ3

N123 là số vân trùng của ba bức xạ λ1;λ2;λ3

N12;N13;N23 là số vân trùng của từng cặp bức xạ

⇒ số vân sáng :N1 +N2 +N3 − (N12 −N123)− (N23 −N123)− (N13 −N123)− 2N123

146 Đặt vào 2 đầu mạch RLC mắc nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng

không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C đều bằng nhau và bằng 20V. Khi nối

tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở R là?

A. 10V B. 10
√

2V C. 20V D. 30
√

2V

Hướng Dẫn

IĐặt vào 2 đầu mạch RLC mắc nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không
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đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L, C đều bằng nhau và bằng 20V =⇒ Cộng hưởng

=⇒ UAB = 20V

IKhi nối tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở R =⇒ UR = 10sqrt2

147 Mạch RLC nối tiếp. Khi đặt vào mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số góc ω thì mạch

có tính cảm kháng. Cho ω biến đổi thì ta thấy tồn tại một giá trị của ω khi đó cường độ hiệu

dụng có trị số lớn nhất là Imax và 2 giá trịω1 và ω2 với ω1− ω2 = 100π để cường độ dòng điện

trong mạch bằng nhau và thỏa mãn I1 = I2 = Imax
3

, biết 2
√

2
π
H. Tìm điện trở R?

Hướng Dẫn

I Z1 = Z2 =⇒ ω0 =
√
ω1ω2 =⇒ ω1ω2 = ω0

2 =
1

LC

I I1 =
Imax

3
=⇒ U√

R2 + (ZL1 − ZC1)
=

U

3R
=⇒ 8R2 = (ZL1 − ZC1)

2

I I2 =
Imax

3
=⇒ U√

R2 + (ZL2 − ZC2)
=

U

3R
=⇒ 8R2 = (ZL2 − ZC2)

2

I ω2−ω1 = 200π(ω2 > ω1);ω1ω2 =
1

LC
=⇒

√
8R = −(ZL1−ZC1) = (ZL2−ZC2) = Lω2−Lω1 =⇒

R =
200π.2

√
2

π.
√

8
= 200Ω

148 Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng cứ truyền

trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường

truyền âm. Biết I0 = 10-12W/m2. Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là:

A. 102dB B. 107dB C. 98dB D. 89dB

Hướng Dẫn

ICứ 1m giảm
5

100
vậy còn

95P

100

ISau 6 m còn lại là (
95

100
)6P

I I =
P ′

4π.d2

I L = 10.lg
P0(0, 96)2

4π.d2.I0

= 102dB

149 Hai điểm A, B cùng phương truyền sóng, cách nhau 24cm. Trên đoạn AB có 3 điểm A1,

A2, A3 dao động cùng pha với A; 3 điểm B1, B2, B3 dao động cùng pha với B. Sóng truyền

theo thứ tự A, A1, B1, A2, B2, A3, B3, B, biết AB1 = 3cm. Bước sóng là:

A. 6cm B. 3cm C. 7cm D. 9cm

Hướng Dẫn

I AB = 3λ+ 3 = 24 =⇒ λ = 7(cm)
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150 Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ đơn sắc , màn quan sát cách mặt phẳng hai

khe một khoảng không đổi D, khoảng cách giữa hai khe S1S2 = a có thể thay đổi (nhưng S1 và

S2 luôn cách đều S). Xét điểm M trên màn, lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc

tăng khoảng cách S1S2 một lượng x thì tại đó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng

cách S1S2 thêm 2x thì tại M là:

A. vân sáng bậc 7 B. vân sáng bậc 9 C. vân tối thứ 9 D. vân sáng bậc 8

Hướng Dẫn

I 4
λD

a
= k

λD

a−∆a
= 3k

λD

a+ ∆a
= k′

λD

a+ 2∆a
=⇒ k = 2; k′ = 8 =⇒ D

151 Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc

có bước sóng λ1 = 0, 6µm thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề

rộng 9mm. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 và λ2 thì

người ta thấy: từ một điểm M trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân sáng cùng màu với

vân sáng trung tâm và tại M là một trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm 10, 8mm:

Tính bước sóng bức xạ λ2?

A. λ2 = 0, 4µm B. λ2 = 0, 2µm C. λ2 = 0, 32µm D. λ2 = 0, 75µm

Hướng Dẫn

I Khoảng cách 6 vân sáng: 5i1 = 9 =⇒ i1 = 1, 8mm.

I Từ M đến O có 3 vân trùng :

3itrung = 10, 8 =⇒ itrung = 3, 6mm.

I Vị trí vân trùng đầu tiên:

x1 = x2 = 3, 6mm. =⇒ k1λ1 = k2λ2 =⇒ λ2 =
1, 2

k2

I Dùng mod 7:

f(x) = 1,2
X

; 0, 38 ≤ f(x) ≤ 0, 76 =⇒ X = k2 = 2, 3 =⇒ λ2 = 0, 4µm

152 Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp gấp 10 lần cuộn thứ cấp. Hai đầu cuộn sơ cấp

mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 220V . Điện trở của cuộn sơ cấp là r1

xem như bằng 0 và cuộn thứ cấp r2 = 2Ω. Mạch từ khép kín; bỏ qua hao phí do dòng Fuco và

bức xạ. Khi hai đầu cuộn thứ cấp mắc với điện trở R = 20Ω thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu

cuôn thứ cấp bằng bao nhiêu?

A. 18V B. 22V C. 20V D. 24V

Hướng Dẫn

•e1

e2

=
N1

N2

=⇒ U1 − I1r1

U2 + I1r2

= 10 =⇒ U1

U2 + I1r2

= 10 =⇒ U1

U2 +
U2

R2

r2

= 10 =⇒ U2 = 20V

I e1; e2 Suất điện động cuộn sơ cấp,thứ cấp.
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153 hai nguồn kết hợp S1va S2 giống nhau ,S1S2=8cm,f=10(Hz).vận tốc truyền sóng 20cm/s.

Hai điểm M và N trên mặt nước sao cho S1S2 là trung trực của MN. Trung điểm của S1S2 cách

MN 2cm và MS1=10cm.số điểm cực đại trên đoạn MN là :

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hướng Dẫn

IDùng pitago tính được MS2 = 2
√

33cm

IXét điểm M và điểm I có
MS2 −MS1

λ
=

2
√

33− 10

2
≈ 0, 74 và

IS2 − IS1

λ
=

6− 2

2
= 2

IVật M nằm giữa vân cực đại trung tâm và vân cực đaị bậc 1 lại có vân cực đại bậc 2 qua I nghĩa

là vân cực đại bậc 1 sẽ cắt MN tại 2 điểm Vậy tổng cộng là 3 điểm .

154 Trong giờ học thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở

R = 352Ω rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380 V

. Biết quạt điện này hoạt động ở chế độ định mức với điện áp định mức đặt vào quạt là 220V

và khi ấy thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là ϕ, với

cosϕ = 0, 8. Hãy xác định công suất định mức của quạt điện:

A. 90W B. 266W C. 80W D. 160W

Hướng Dẫn

I U2 = U2
R +U2

q + 2UR.Uq.cos(ϕ) =⇒ 3802 = U2
R + 2202 + 2.UR.220.0, 8 =⇒ UR = 180V =⇒ I =

UR
R

= 0, 512 =⇒ P = U.I.cos(ϕ) = 90W

155 Trong một môi trường vật chất đàn hồi có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 10 cm,

cùng tần số. Khi đó tại vùng giữa hai nguồn người ta quan sát thấy xuất hiện 10 dãy dao động

cực đại và cắt đoạn S1S2 thành 11 đoạn mà hai đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa các

đoạn còn lại. Biết Tốc độ truyền sóng trong môi trường đó là 50cm/s . Tần số dao động của hai

nguồn là:

A. 25Hz B. 30Hz C.15Hz D. 50Hz

Hướng Dẫn

I Ta thấy, 10 dãy cực đại sẽ chia S1S2 thành 9.
λ

2
và 2 đoạn gần nguồn có bằng 1 nửa các đoạn

còn lại nên tổng khoảng cách 2 đoạn là
λ

4
+
λ

4
=
λ

2
. Từ đó =⇒ S1S2 = 10.

λ

2
= 10cm =⇒ λ =

2cm =⇒ f =
v

λ
=

50

2
= 25Hz

156 Mạch dao động LC gồm L và hai tụ C1, C2. Khi dùng L và C1 nối tiếp với C2 thì khung

bắt được sóng điện từ có tần số là 5,0MHz , nếu tụ C1 bị đánh thủng thì khung bắt được sóng

điện từ có f1=3MHz . Hỏi khi dùng L và C1 thì khung bắt được sóng điện từ có f2 bằng bao

nhiêu?

A. 2, 4MHz B. 2, 4MHz C.7, 0MHz D. 2, 0MHz

Hướng Dẫn

I f 2 = f1
2 + f2

2 =⇒ f2 =
√

52 − 32 = 4M(HZ)
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I Khi dùng L và C1 nối tiếp với C2 :f =
1

2π

√
L.

C1C2

C1 + C2

=⇒ f 2 = (
1

2π
)
2

(
1

LC1

+
1

LC2

)

I Nếu tụ C1 bị đánh thủng:f1
2 = (

1

2π
)
2

(
1

LC2

)

I khi dùng L và C1:f2
2 = (

1

2π
)
2

(
1

LC1

)

157 Khi mắc một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V vào một hộp đen X thì thấy

dòng điện trong mạch bằng 0,25A và sớm pha so với điện áp đặt vào là π
2
. Cũng điện áp nói

trên nếu mắc vào hộp đen Y thì cường độ dòng điện vẫn là 0,25A nhưng cùng pha với điện áp

đặt vào. Xác định dòng điện trong mạch khi mắc điện áp trên vào mạch chứa X và Y mắc nối

tiếp.

A. Có giá trị hiệu dụng là
1√
2

(A) và trễ pha
π

4
so với điện áp.

B. Có giá trị hiệu dụng là
1

4
√

2
(A) và sớm pha

π

4
so với điện áp.

C. Có giá trị hiệu dụng là
1

4
√

2
(A) và trễ pha

π

4
so với điện áp.

D. Có giá trị hiệu dụng là
1√
2

(A) và sớm pha
π

4
so với điện áp.

Hướng Dẫn

I Trong 2 TH X,Y có cùng U và I =⇒ Zx = Zy =
U

I
=

220

0, 25
= 880Ω

I Khi mắc X nối tiếp Y : uX chậm pha i
π

2
, uY đồng pha i =⇒ u chậm pha i hay i nhanh pha hơn

u 1 góc 45 độ.

=⇒ I =
220

Z
=

220

880
√

2
=

1

4
√

2
=⇒ ĐA B

158 Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt , tủ lạnh, động cơ..... người ta phải nâng cao

hệ số cong suất nhằm:

A. tăng công suất tiêu thụ B. Giảm công suất tiêu thụ

C. Thay đổi tần số dòng điện D. Tăng hiệu suất của việc sử dụng điện

Hướng Dẫn

I P = Pcoich +RI2 = U.I.cos(ϕ)

I Để tăng Hiệu suất sử dụng =⇒ giảm công suất tỏa nhiệt =⇒ giảm I

I P = const, U = const =⇒ I = P/U.cos(ϕ) giảm khi cos(ϕ) tăng

159 Cho mạch điện RLC nối tiếp, có điện trở 90Ω.Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp

u = 100
√

2cos(100Πt) (V).Thay đổi L ta thấy khi cảm kháng cuộn dây bằng ZL thì hiệu điện

thế giữa 2 đầu RL đạt giá trị cực đại bằng 200V .Tính giá trị ZL?

A. 90Ω B. 120Ω C.150Ω D. 180Ω

Hướng Dẫn
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I URL = I. sqrtR2 + ZL
2 =

U.
√
R2 + ZL

2√
R2 + (ZL − ZC)2

=
U√

R2 + (ZL − ZC)2

R2 + ZL
2

=
U√
Y

(URLMAX
)

=⇒ YMIN =⇒

Y ′(ZL) =
2.(ZL − ZC).(R2 + ZL

2)− 2.ZL(R2 + (ZL − ZC)2)

R2 + ZL
22

I Y ′ = 0 =⇒ ZC .ZL
2 − ZC2.ZL − ZC .R2 = 0 =⇒ ZL =

ZC +
√

4R2 + ZC
2

2
> 0

=⇒ URLMAX =
2UR√

4R2 + ZC
2 − ZC

160 lần lượt chiếu vào catot của một tế bào quang điện các chùm ánh sáng đơn sắc có tần số

f, 2f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron tương ứng là v, 2v. Nếu dùng chùm

sáng có tần số 3f thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là:

Hướng Dẫn

I hf − A =
mv2

2
(1); 2hf − A =

m(2v)2

2
=

4mv2

2
(2)

Chia (2) cho (1) được:
2hf − A
hf − A

= 4 =⇒ hf + (hf − A)

hf − A
= 4 =⇒ hf

hf − A
= 3(3)

ITương tự ta cũng có:
3hf − A
hf − A

= (
v3

v
)2 =⇒ 2hf

hf − A
+ 1 = (

v3

v
)2

IThay (3) vào ta được:

(
v3

v
)2 = 2.3 + 1 = 7 =⇒ v3

v
=
√

7

161 Một cuộn dây có điện trở thuần R = 100
√

3, L =
3

π
mắc nối tiếp với một đoạn mạch X

có tổng trở ZX rồi mắc vào điện áp có xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz thì

thấy dòng điện qua mạch điện có cường độ hiệu dụng bằng 0,3 A và chậm pha 300 so với điện

áp giữa hai đầu mạch. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X bằng:

A. 9
√

3W B. 15
√

3W C.30W D. 40W

Hướng Dẫn

I Nếu không có X thì I chậm pha hơn U 60o, khi có X thì chậm pha hơn 30o, chứng tỏ X có r hoặc

C hoặc rC. Nhưng trong đáp án không có P = 0 nên X có r hoặc rC.

ZRL = 200
√

3. Vậy nếu X có r thì Z không thể là U
I

= 400 mà phải là
√

3ZRL = 600 =⇒ X có rC.

I Biết góc giữa ZRL và Z là 30o tính được ZrC = 200 =⇒ Góc giữa ZrC và Z là 60o =⇒ Góc giữa

ZrC và I là 30o =⇒ cosϕ của X là cos30o =
√

3
2

=⇒ P = I2ZrCcosϕ = 9
√

3W

162 Mắc vào mạch RLC không phân nhánh một nguồn điện xoay chiều có f thay đổi được khi

f1 = 60Hz thì cosϕ = 1 khi f2 = 120Hz thì cosϕ = 0.707.Hỏi khi f3 = 90Hz thì hệ số công

suất bằng bao nhiêu:

A. 0, 872 B. 0.486 C.0, 625 D. 0, 781

Hướng Dẫn
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I



f1 = 60 =⇒ cộng hưởng⇒ ω2
1 =

1

LC
(1)

f2 = 120 =⇒ tan(ϕ2) =

∣∣∣∣Lω2 −
1

Cω2

∣∣∣∣
R

(2)

f3 = 90 =⇒ tan(ϕ3) =

∣∣∣∣Lω3 −
1

Cω3

∣∣∣∣
R

(3)

I Lấy
(3)

(2)
=⇒ tan(ϕ3)

tan(ϕ2)
=

ω2

ω3

∣∣∣∣ω2
3 − ω2

1

ω2
2 − ω2

1

∣∣∣∣
163 Nối 2 cực của một máy phất điện xoay chiều một pha vào 2 đầu đoạn mạch AB gômg

điện trở thuần R = 30Ω mắc nối tiếp với tụ điện.Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát.

khi roto quay đều với tốc đội n vòng/ phút thì I hiệu dụng trong mạch là 1A. Khi roto quay

đều với tốc độ 2n vong/ phút thì I hiệu dụng trong đoạn mạch là
√

6 A. Nếu roto quay với tốc

độ 3n vòng/ phút thì dung kháng của tụ là :

A. 4
√

5ω B. 2
√

5ω C.16
√

5ω D. 8
√

5ω

Hướng Dẫn

I Nhận xét: E = NBSω tỷ lệ thuận với n (tốc độ vòng) và ZC =
1

C.ω
tỷ lệ nghịch (tốc độ vòng)

I Th1 : E = k.n, ZC =
k′

n
=⇒ I2 =

k2.n2

R2 +
k′2

n2

= 1 =⇒ R2 +
k′2

n2
= k2.n2

I Th2 :E = k.2n, ZC =
k′

2n
=⇒ I2 =

k2.4n2

R2 +
k′2

4n2

= 6 =⇒ 6R2 +
3k′2

2n2
= k2.4n2

Khử k từ 2 phương trình trên =⇒ k′2

n2
= 24 =⇒ k′

n
= 12

√
5

ITH3: ZC =
k′

3n
= 4
√

5

164 Một màng mỏng có chiết suất n = 1, 42 được chiếu bởi ánh sáng có bước sóng

λ = 0, 59.10−6m.Hãy xác định bề dày cực tiểu của màng nếu do hiện tượng giao thoa các tia

sáng phản chiếu có cường độ cực tiểu.Cho biết chùm sáng tới song song và vuông góc với màn.

A. 0, 21µm B. 0, 42µm C. 0, 36µm D. 1, 21µm

Hướng Dẫn

I Hiệu quang lộ :L2 − L1 = 2d
√
n2 − sin2i − λ

2
; Chùm sáng vuông góc với màn nên i = 0 =⇒

L2 − L1 = 2dn− λ

2
I Để có cực tiểu :L2 − L1 = 2dn− λ

2
= (2k + 1).

λ

2
=⇒ dmin =

λ

2n
≈ 0, 21µm

165 Một ống Rơnghen hoạt động với điện áp U, bước sóng nhỏ nhất của tia Rơnghen do ống

phát ra là 5.10−10m.Nếu cường độ dòng điện qua ống là 0, 01A. Giả sử toàn bộ động năng của

electron dùng để đốt nóng đối âm cực. Số electron đập vào catốt mỗi giây và nhiệt lượng cung

cấp cho đối âm cực mỗi phút lần lượt là:

A. 1,25.1016 hạt; 1490 J B. 6,25.1016 hạt; 1490 J

C. 6,25.1016 hạt; 2500 J D. 6,25.1026 hạt; 2500 J

Hướng Dẫn
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I I = n.e => n = I
e

= 6, 25.1016;Uak =
h.c

λ.e
= 2484, 4v;wd = e.UAk.n = 24, 844

I Toàn bộ động năng dùng để đốt nóng âm cực: Q = 24, 844.60 = 1940.64J
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